Ap dung cac Tiéu
chuan vé cam keét
ctia nha cung cap
cua Target
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Gidi thie
n
Target cam két thwe hién hoat dong kinh doanh co trach nhiém va c6 dao dirc. Tén trong nhan quyén

va bao vé mai trwdng 14 nhirng nguyén tac nén tang trong hoat déng va tiéu chuan kinh doanh cuia
chung t6i. Chung t6i mong mudn cac nha cung cap trong nwdc va quoc té cia minh chia sé nhirng

nguyén tac dé va ddm bdo cac tiéu chudn cda chung t6i. Chang t6i yéu ciu tat ca cac nha cung irng,
nha cung cp, nha ban hang bén th&r ba, nha san xuét, nha thau, nha thau phu va cac dai ly cta ho
(goi chung la “nha cung cap”) tuan theo cac tiéu chuan dwéi day va thwe hién ching trong toan bd
chudi cung ng ctia ho. Cac tiéu chuan dwoc ap dung cho tat ca nhirng ngudi lao ddng déong vai tro
san xuat hodc phi san xuét, bao gém lao ddng chinh thirc, lao ddng theo san pham, lao ddng thdi vu,
lao ddng hop déng, lao ddng hop ddng ngudi nwédc ngoaillao ddng ngudi nwdc ngoai/lao ddng nhap
cw, thye tap sinh, sinh vién, nguoi hoc nghé, lao ddng ban thoi gian hoac lao dong tam tho.
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Chuang td6i mong mudn tat ca cac
nha cung cap cta minh tén trong
nhan quyén, tuan tha cac Tiéu
chuan vé cam két cia nha cung cap
(SOVE) cuia Target va tat ca quy
dinh phap luat hién hanh vé nhan
quyén va sir dung méi trwérng cé
trach nhiém. Cuon sach hwéng dan
nay dwa theo SOVE cua Target dé
cung cap théng tin chi tiét veé ky
vong cua ching téi doi véi cac bién
phap thwc hanh kinh doanh cé dao
dirc ciing nhw tinh bén virng vé mat
xa hdi, lao déng va maéi trwong.

@® Gioi thiéu

Target ky vong tat ca cac nha cung cap sé thiét 1ap hé thdng quan ly dé
dam bao rang céac dia diém va nha thiu phu sé tuan tha cac Tiéu
chuan nay va quy dinh phap luat hién hanh. Méi co sé phai co tbi thiéu
mot ngwdi chiu trach nhiém vé tuan tha cac quy dinh vé xa hoi va moi
trwong. Hé théng nay can co cac co ché quan ly va quan tri phu hop,
dao tao, giam sat va khdng nglrng hoan thién, vi du nhw cac ké hoach
vé hanh déng khac phuc. Cudn sach hwéng dan nay la mét céng cu
dung trong qua trinh phat trién hé théng quan ly doé.

Target giam sat d& ddm bao SOVE dwoc tuan thi bang cach tiép can
da chiéu, bao gdbm Chwong trinh Kiém tra Ngudn cung (rng Co trach
nhiém & Tinh bén virng clia ching t6i. Cac co s& phai dwoc tiét 16 cho
Target theo yéu cau tiét 16 ciia ching t6i, c6 thé tim thay trong Hwéng
dan vé Pham vi Tiét 16 vé Co s& trén Partners Online. Cac co s& nam
trong pham vi Chwong trinh Kiém tra Tim ngudn Cung (rng cé Trach
nhiém & Bén virng cta Target phai dap (rng cac yéu cau kiém tra. Ban
c6 thé xem thém chi tiét trén Partners Online (Déi tac truc tuyén).

Chung t6i khdng ngirng nd lwc dé dat két qua tét hon, nhwng néu co
tac ddong bat loi thi cach tiép can clia ching toi sé 1a tién hanh bién
phap khéc phuc hiéu qua. Tat ca cac bén lién quan déu cé thé st dung
chi tiét vé Puorng day néng vé Liém chinh & trang tiép theo dé bao cao
vi pham.



Bao cao sai pham: Néu ban gap phai diéu

Y Hoa Ky 1-800-541-6838
gi d6 ma ban tin rang viéc doé co kha nang
vi pham luat phap hoac cac quy dinh sé tai, An Do 000-800-100-1657
cac Tiéu chuan vé cam két cua nha cung cap
cula Target hOéC hanh vi phl dao dl:l’C, ban Bangladesh (0) 9610-998509
Phal bao cao nhirng quan ngai cua ban Quét ma QR hoac Truy cap:
cho Target bang cach gui email i B 4001201894
Ethics@Target.com hoac truy cap vao www. TargetintegrityHotline.com dé bao
www.targetintegrityhotline.com Bao cao an _ cdo an danh, bang cach hoan thanh Hong Kong 800906528
danh béng cach goi dén Puwdng day nong Ve biéu mau tryc tuyén Hotline Webform hoac
Liém Chinh-ACéC ?UQC gf_)i dAéU r‘r’Iié[‘] ph," Vém Goi Budna dav néna vé Liam chinh Indonesia (021) 50918413
dwoc mot bén thir ba doc 1ap xtr ly. Co phién Sl iCA/nie) CEV7Tnelnle) Vis SIEi CliTin
dich cho ngén ngt s& tai 24 gio moét ngay, do nha cung cap bén Vist Nam 024 4458 3187
- o thtr ba quan ly (c6 san thong dich vién) '
Chung téi chi lién hé v&i cac bén can thiét
va diéu tra moi cao budéc nhan dworc. Email: Ethics@target.com Nhirng noi
Guri thw téi dia chi: Corporate khéng thudc
x o . o P R ] ] Hoa Ky khac:
Bat ky hinh thirc tra diia doi v&i ca nhéan Compliance & Ethics thye hién cudc goi 470-219-7116
c6 thién y bao cao nhirng sai pham déu vi Target Corporation ?gw?j _nghe t,f
pham cac nguyén tac cua Target va sé khong 1000 Nicollet Mall #3110 en torHoa By
dwoc chap nhan. Minneapolis, MN 55403
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NoOi dung

Thwc hanh Pao dirc Kinh doanh Quyén Tw do Tham gia Hiép hoi
Khdng cho phép Str dung Thiu phu Hé thong Quan lv va Giam sat Méi truwong
Trai phép

Khdng xa Nwée thai Bat hop phap

Co che Khieu nai Giam thidu va Xt IV Chét thai

Khong Cwong birc Lao dong hoac
Buon nguwoi

Str dung Nang lwong va Nwéc

Phat thai Khi

Khong Str dung Lao dong Tré em

Giay phép va Giay chap nhan

Strc khoée va An toan lao dong

Khéng Phén biét doi xu

Phu luc A: Giai thé hoic Cat giam co6 Trach nhiém

Phu luc B: Hwéng dan Thwe hién
Bao vé cho Lao dongq Hop dong nguwei
Thoi gian Lam viéc va Tang ca nwoc ngoai

Khong Quay réi

Ché d6 lwong va Phuc loi
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Thwc hanh Dao duwc Kinh doanh

Chuing t6i tim kiém céc ddi tac tuan thl céc tiéu chuan dao dirc cao nhat trong
hoat déng kinh doanh va cac twong tac v&i Target cia ho. Nha cung cap dwoc ky vong sé

hanh ddng c6 dao ddrc va tuan tha tt ca cac diéu luat, quy dinh hién hanh va cac Tiéu chuan
cua Target. Target khdng chp nhan bét ky sw trao dbi ndo vé wu dai, tién bac, qua tang, hinh
thirc gidi tri hay du lich déi v&i nhan vién clia chung téi véi y dinh gay tac ddng dén cac quyét
dinh kinh doanh. cac quyét dinh kinh doanh. Gibng nhw céc tiéu chuan dwoc néu khac, cac
Thanh vién Déi ngii Target phai tuan theo céac tiéu chuan twong tw va bi nghiém cdm yéu sach
bat ky thtr gi c6 gia tri ttr cac dbi tac kinh doanh. Nha cung cip phai quan ly hoat ddng kinh
doanh & mdrc dod trung thwe cao, duy tri hé so minh bach va chinh xac.
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Nha cung cap khéng dwoc ting bat ky thir gi co gia tri
cho nhan vién cua Target hay kiém toan vién bén th
ba nham lam anh hwéng dén két qua danh gia hay bat
ky quyét dinh kinh doanh nao khac.

|

Yéu cau Je
Khong bao gi® truc tiép hodc gian tiép dwa hdi 16 cho thanh vién doi ngii Target, nguo’| than trong gia dinh S 1 & ~ KA na &
cua céac thanh vién do, kiém toan vién bén th ba hodc quan chtrc chinh phu (dwa bat c thiy g‘l c6 gié tri bao Hanh Y' dwa hO@C nhan hoi IQ hO@C
gdm nhwng khong gi6i han & qua tang, thé qua tang, an udng, gidi tri, van chuyén, du lich, chd &, chi phi, tién hoa hong vé&i y dinh gay tac dong
mat, cong viéc, thwe tap hodc quyén gdép thay mat cho Target hodc cac thanh vién) véi muc dich gay anh A z A . .
hwéng dén cac quyét dinh kinh doanh hodc nhan dwoc sy déi x& wu dai, loi thé khong chinh dang hoac loi den cac quy‘et _d!nh kinh d_‘fa"h
ich ca nhan. dwoc xem la vi pham nghiém trong
Ngay lap tirc bao céo vé bat civ doi hdi nao (yeu sach) nhw an udng, qua tang, giai tri, du lich hay bt ctv thir gi c6 kh6ng thé Chép nhén.

gia tri ma thanh vién Target nao d6 dwa ra ddi véi nha cung cip hodc dai dién nha cung cép.

B4t ky hinh thirc tra diia déi vé&i ca
nhan cé thién y bao cao nhirng sai
pham déu vi pham cac nguyén tac
cuia Target va sé khéng dwoc chap
nhan.

(® Thwc hanh Bao dirc Kinh doanh



Nha cung cap phai lwu gitr h6 so chinh xéac va cung cap
ching mot cach minh bach trong qua trinh kiem toan.

Yéu cau

+  Céac nha cung cép phai minh bach trong qua trinh kiém toan, khéng can thiép vao béat ky tha tuc kiém toan nao.
Kiém toan vién phai cé quyén tiép can tat ca cac khu vuc ctia don vi, phai dwoc cung cép quyén tiép can hd so, va
phai dwoc phép thwe hién cac cuéc phdéng van ngwdi lao déng va cép quan ly. Khéng dwoc hwéng dan hodc mua
chuéc ngudi lao dong dé gay anh hwdng dén cac cau tra 16 phdng van.

«  Target yéu cau dia diém phai minh bach vé tat ca cac gi® lam viéc va tién lwong chi trd. Hb so' chdm cong va hd so
trd lwong can duwoc lwu gitk chinh xac. Cac co s& phai cung cap quyén truy cap day da vao héd so chinh xac cho
Nguédn cung &ng c6 Trach nhiém & Bén virng ctia Target ho&c dai dién ctia bén thi ba.

+  Nha cung cap khong dwoc lam sai léch hodc trinh bay sai bat ky gidy phép hodc gidy chap nhan nao.

(® Thwc hanh Bao dirc Kinh doanh

*

Lam gia, trinh bay sai va/hoac khéng

c6 giay phép kinh doanh hop lé ciing
nhw cac gidy phép va giay chap nhan
méi triedrng can thiét 1a hanh vi vi
pham khéng thé chap nhan.




Nha cung cap va ngwoi lao déng phai bao cao moi hanh
Vi vi,pham luat phap hoac quy dinh dia phwong, Tiéu
chuan cua Target hoac hanh vi phi dao dwc cho Target.

Hoa Ky 1-800-541-6838

— An Do 000-800-100-1657
Yéu cau
«  Nha cung cap va nguwoi lao dong phai béo céo cho Target vé bat ky Bangladesh (0) 9610-998509

hanh vi vi pham nao déi véi cac quy dinh hay luat s& tai, cac Tiéu

chuén clia Target, hoac hanh vi phi dao dic, bang cach giri email Quét ma QR hoac Truy cap: £

dén dia chi Ethics@target.com ho&c st dung Pwéng day nong vé Trung Quoc 4001201894

IE-)iérp Chéqh cla bén tlf_w ba-hﬁéﬁ t(?flf) an danh _bjpg cach gﬁi dén www.TargetntegrityHotline.com dé bao céo

wong day nong ve Liem chinh. Lac cuoc goi deu mien phi va an danh, bang cach hoan thanh biéu mau truc

dwoc mot bén ther ba doc lap xd Iy. C6 phién dich cho ngdn ng tu éngHotIine Webform hosc ' Hong Kong 800906528

s& tai. y :
° Nha cung Cép phé| Xéy dU’ng mét quy trinh nél bé bi mét va . ‘ A ’ Aqa ’ ‘s PN Indonesia 021) 50918413

&n danh dé nguoi lao ddng béo céo cac trwdng hop cé nguy G?' E)LPO’hg\ day norlg VeA Llen,] Chmh’,24 ’g|0’ ,moct (021)

co vi pham cac diéu luat, quy dinh, cac Tiéu chuan clia Target ngay, do nha cung cap bén thr ba quan ly (co san -

hogic hanh vi phi dao drc. Xem cac mong mubn vé co ché thong dich vién) Viet Nam 024 4458 3187

khiéu nai & trang 12.
* Nha cung cép khong duoc tra diia nguoi co thién y bao céo cac Email: Ethics@target.com

trerong hop vi pham cac diéu luat, quy dinh hién hanh, cac Tiéu Gwi thw toi dia chi: Corporate Nhing noi

chuan cda Target hogc hanh vi phi dao dte. Compliance & Ethics Target Corporation khong thuoc

Hoa Ky khac: 470-219-7116

Target Corporation e hien Gubc o
10_00 Nicoll_et Mall #3110 S e
Minneapolis, MN 55403 t6i Hoa Ky

(® Thwc hanh Bao dirc Kinh doanh
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Khong cho phep St
dung Thau phu Trai phép

Chung toi khong chap nhan hanh vi nhan thau phu trai phep Tat ca
cac co sé nam trong pham vi cua chwong trinh Tim nguon Cung ng
C6 Trach nhiém & Bén virng cta Target phai dworc tiét 16 cho Target
trwdc khi bat dau san xuét. Tat ca cac co s& phai dwoc Target phé
duyét theo yéu cau cla Partners Online.

© 2025 Target Corporation




Tiét 16 tat ca cac co s& trong pham vi cia chwong trinh
Tim nguon Cung rng co Trach nhiem & Bén virng.

.
n

Yéu cau

«  Trwdec khi sdn xuét, dbi tac kinh doanh dwoc ky vong sé tiét 16 tat ca cac
co s& dwoc coi la nam trong pham vi ctia chwong trinh Tim ngudén Cung *
&ng c6 Trach nhiém & Bén virng clia Target. Co thé tim thady mo ta day
da vé cac co s san xuat dwoc coi la nam trong pham vi ctia Chuong
trinh Tim nguén Cung &ng c6 Trach nhiém &’B‘én virng cua Target trén Sw dung WET phu trai phép la
Partners Online trong Hwé'ng dan Pham vi Tiét 16 Co so. m{)t vi pham kh6ng thé chép

«  Céc co s& nam trong pham vi Chuong trinh Kiém tra Tim ngudn Cung A
ung c6 Trach nhiém & Bén vung cua Target phai dap ung cac yéu ciu nhan GU’Q’C.
kiém tra. Xem Partners Online dé biét pham vi va chi tiét kiém tra.

« Nha cung cép phai duy tri mét danh sach gém tat ca cac dia diém
cung cap nguyén liéu hoac dich vu co6 lién quan dén san xuat, ché
bién, thu hoach ho&c san xuat s&n pham ban cho Target.

(® Khong cho phép sir dung thau phu trai phép



Co ché Khiéu nai

Chung t6i yéu cau cac nha cung cap thwe hién cac co ché
khiéu nai hiéu qua dé tlep nhan, diéu tra va phan hoi mot
cach co hé thong cac van dé dwoc néu ra va thwe hién cac
bién phap khac phuc dé giai quyet chung. Cac Nguyen tac
Hwé&ng dan cda Lién hop quoc vé Kinh doanh va Nhan quyén
(UNGP) xac dinh mét co ché khiéu nai hiéu qua Ia hop phap,
dé tiép can, c6 thé dw doan dworc, cong bang, minh bach,
twong rng voi cac quyen loi, dwa trén sw tuo’ng tac va dm
thoai, déng thdi dwoc st dung nhw mét ngudn lwc rut kinh
nghlem lién tuc.
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Dinh nghia

Khiéu nai: (Cac) khiéu nai 1a cac van dé/moéi quan ngai do cac bén bi anh hu’o’ng (VI du: ngu&i lao déng) néu ra ma luat phap, quy dinh, ho’p dén
tap thé hoac ca nhan va/hoéc quy téc noi lam viéc, phong tuc hoac quy tac ing x&r khdng dwoc ton trong. Cac bén bj anh hwéng dé trinh cac khiéu
nai nhw mét phwong thirc nham giai quyét van dé.

Cac Co ché Khiéu nai Hiéu qua: (Cac) Co ché Khiéu nai la cac phuong phap coé hé thong dé tiép nhan va g|a| quyét cac van dé/mdi quan ngai do cac
bén bi anh huo’ng néu ra, dac biét khi chung lién quan dén quyen con ngu¢i. Cac co ché nay hiéu qua nhat & cap dd hoat dong (vi du: cap d6 nha may),
noi chung co thé dwoc giai quyét sém nhéat va khac phuc truc tiép. Vi du bao gébm: hdp thu y kién, dién thoai hoac tin nhan, email, dwérng day néng hodc
quy trinh khiéu nai nhan su.

Mtrc do hiéu qua dwoc do ILPo’ng theo Nguyén tac 31 cia UNGP. Co ché khiéu nai phai hop phap, dé tiép can, co thé dw doan dwoc, cong bang,
minh bach, twong &ng v&i cac quyén loi, mot ngudn lwe rat kinh nghiém lién tuc cling nhw dwa trén sy twong tac va dbi thoai.

(® Co ché Khiéu nai
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Target mong muon céac nha cung cap thiét Iap va
duy tri cac co’ ché khieu nai dap trng tam yeu to
thuoc tiéu chi hiéu qua cua UNGP.

Binh nghia cia UNGP

Hop phap Tao s tin twdng tr cac bén lién quan déi véi muc Xéc’djnh ré quy,trinh cla co ché khiéu nai v&i mot bQ chinh sach vafl tha tuq duwoc tiéu
dich str dung cla ho va chiju trach nhiém vé viéc chuan hoa de ti€p nhan khiéu nai mét cach bi mat, dieu tra, phan hoi va khac phuc theo
thwe hién hop ly cac quy trinh khiéu nai cach c6 thé dy doan dworc va cong bang. Dam bao réng c6 thé dugc sir dung cho cac chi

dé nhay cam nhw quay ri tinh duc va bao lyc lién quan dén gii tinh.
+ Thiét 1ap va thuc thi chinh sach khong tra diia va cac hinh thire ky luat déi véi viéc tra thu
nhirng ngwdi lao ddng da bao cao khiéu nai.

+ Chinh sach khéng tra diia dé cap dén (cac) bdo dam va (cac) bao vé rd rang dé dam
bdo nguwdi lao ddng/nguwdi khiéu nai khong bi tra thu sau khi thé hién khiéu nai;
tham gia chat ché véi cac co ché khiéu nai; dé trinh va/hoéc rut lai khiéu nai; va theo
sudt qua trinh khiéu nai.

+ Ngudi khiéu nai phai dwoc bao vé khai bi sa thai, phat hay bat ky hinh thire tré thu
nao khac (vi du: ché giéu, phan biét dbi xt, tao ap lwc hodc bao luc) khi ho chon
tham gia thwc hién co ché khiéu nai.

+ Céc khiéu nai phai dwoc xtr ly mét cach bao mat.

(® Co ché Khiéu nai 14



Target mong muon cac nha cung cap thiét lap va
duy tri cac co’ ché khieu nai dap rng tam yéu to
thuoc tiéu chi hiéu qua cua UNGP.

Binh nghta cia UNGP

Dé tiép can Puoc tat ca cac bén lién quan biét dén vé muc dich -«
st dung ctia ho va cung cap hd tro mét cach cong
bang cho nhitng ngudi cé thé gap rao can trong
viéc tiép can .

(® Co ché Khiéu nai

Don vi phai cung cép cho ngudi lao déng nhiéu co' ché khiéu nai, it nhat mot trong sé do
c6 thé dwoc st dung an danh va moét trong s d6 phai dwoc ngudi nao dé bén ngoai
chubi chi huy truc tlep cta ho tiép nhan.
Cac co ché khiéu nai phai hién dién trong toan bd qua trinh tuyén dung st dung lao dong.
E)0| V@i lao dong ho’p doéng ngu’o’l nwéc ngoai, dieu nay cé nghia la co ché nay hién dién tai
quéc gia xuat xt va dich dén cua ho.
Phal c6 sén cac co ché khiéu nai cho tat ca ngwoi lao dong voi sw dam bao rd rang réng cé
sén co ché cho nguoi lao dong tam thoi va hop dong
Phai ¢ co ché khiéu nai trong khu nha & tap thé.
Ngu&i lao déng co quyen truy cap cac co ché khiéu nai ma khoéng gap tré ngai nao
ngan can ho trao déi lién lac théng qua cac kénh khiéu nai. Vi du:
* Nguoilao dong phal c6 kha nang giao tiép bang ‘ngon ng» ma ho hiéu khi st
dung co ché khiéu nai va subt qua trinh giai quyet tranh chép.
+ Néu mot ngwoi lao dong khong thé doc hoac viét, phai co cac co ché khiéu nai khéng
yéu cau doc hoac viét.
+ Néu mét ngudi lao ddng khong co kién thirc vé cong nghé ky thuat s hodc khong
tiép can dwoc cong nghé ki thuat sd, thi phai cé cac co ché khiéu nai khéng yéu
cau st dung céng nghé.
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Target mong muon cac nha cung cap thiét lap va
duy tri cac co’ ché khieu nai dap rng tam yéu to
thuoc tiéu chi hiéu qua cua UNGP.

|

Tiéu chi | Dinh nghia caa UNGP Yéu cau

C6 thé dw doan  Cung cip mot quy trinh ré rang va duoc biét dén » Khung thoi gian phai dwoc cung cap dé cap quan ly dwa ra phan héi, bao gom thoi gian

dwoc v&i khung thoi gian‘chi dinh cho tlrng giai doan, thie hién moi budc va thoi gian ma nguwoi lao dong mong doi cap quan ly sé thuc hién dé
cling nhw ré rang vé cac loai quy trinh va két qua tré 101 cac moi quan ngai cua ho. ) ) .
hién co cling nhw cac phwong tién giam sat viéc » Céc ket qua hién co ctia qué trinh khiéu nai va cac bién phap khac phuc hién c6 can dwoc
thwc hién lwu hd so lai dé hd tro thwe hién mot cach nhat quan.

Céng bang Tim cach dam bao rang cac bén bj vi pham co » Cac quy trinh ctia co' ché khiéu nai phai cong bang, khach quan, ton trong va nhat quan doi
quyeén truy cap hop ly vao cac nguon thong tin, 16 véi tat cd nguwoi lao dong.
khuyén va kién thirc chuyén mon can thiét dé tham
gia vao qua trinh khiéu nai theo cac diéu khoan
cong bang, dwgc thong tin day da va dwoc tén
trong

Minh bach Thong bao cho cac bén trong don khiéu nai vé tién » Bét cr nguoi lao dong nao siv dung co' ché khiéu nai déu phai nhan duoc thong bao duoi
d6 cua co che va cung cap du thong tin vé néng lwc mét s6 hinh thire ghi nhan moi quan ngai cua ho va/hoac phan hoi da nhén dugc va dang
clia co ché dé xay dwng Iong tin ve tinh hiéu qua cta xem xét khieu nai. Sau do, ho phai nhan dwoc thong tin lién lac tiep theo ve bat ky hanh
né cling nhw bao dam bat ky lgi ich chung nao dang déng nao dwoc thue hién dé giai quyét phan héi cho ho.
bi de doa

(® Co ché Khiéu nai
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Target mong muon cac nha cung cap thiét Iap va

y

duy tri cac co’ ché khiéu nai dap rng tam yéu to
thuoc tiéu chi hiéu qua cua UNGP.

Quyén-
Tuan tha

M6t nguédn

Iwre rat kinh
nghiém lién
tuc

Duwa trén sw
twong tac va
déi thoai

Dam bao rang cac két qua va bién phap khac phuc
phu hop véi nhan quyén dwoc qubc té cong nhan

Rt ra cac bién phap lién quan dé xac dinh cac bai
hoc nham cai thién co ché va ngan ngtra cac khiéu
nai va tac hai trong twong lai

Tham khao y kién clia cac nhém lién quan vé viéc st
dung cho muc dich thiét ké va hiéu qua cla co ché,
ddng thoi tap trung vao déi thoai nhw mét phwong
thirc dé x ly va khac phuc cac khiéu nai

(® Co ché Khiéu nai

Qua trinh nay phai dam bao rang nguwdi lao dong dwoc dbi xir mot cach ton trong va xirng dang.

Céc Bén bj anh hwéng truc tiép hodc gian tiép do khiéu nai phai dwoc cung cap bién phap khac phuc
cbng bang va chinh dang nham giai quyét tac déng hoéc tbn hai da gay ra cho ho. Vi du vé bién phap
khac phuc hiéu qua cé thé bao gébm bdi thuéng, bdi thueng tai chinh hodc phi tai chinh, cac hinh thirc
trirng phat déi véi (nhirng) nguwdi vi pham ma hanh dong ctia ho da gay ra tac dong hoac tén hai dbi véi
ngwdi bi vi pham hodc mét I&i xin I8i chinh thire. Khéng dwoc cé sy nhiing nhiéu hay bat ky &nh hwéng
chinh tri hodc phi chinh tri b&n ngoai nao trong qué trinh xay dwng va cung cép bién phap khac phuc.

Tién hanh danh gia hang ndm vé tinh hiéu qua cla cac co ché khiéu nai hién co, st dung cac tiéu chi
hiéu qua do UNGP dinh nghta va thuc hién cac cai tién dbi véi nhirtng khodng tréng da xac dinh dwoc.
Néu nhiéu nguoi lao ddng bi anh hwéng, hodc phan héi va/hodc quan ngai twong tw dwoc dwa 1én, doanh
nghiép ddi tdc nén cé cac hanh dong dé giai quyét goc ré van dé dé dam bao khong lap lai sai pham.

Xay dwng va duy tri mot hé théng dé theo déi hd so khiéu nai/tuan tha, gidi quyét tranh chap va

hoat déng ky luat.

Thuc hién déi thoai lién tuc tai noi lam viéc, bao gébm sw twong tac thuwdng xuyén gitra cap quan
ly va ngwdi lao déng, dé phat trién va thwc hién cac gii phap cai thién diéu kién lam viéc.
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Pam bao cdéng tac truyén théng va dao tao cac chinh
sach va thu tuc cua co ché khiéu nai phu hop vé&i
cac tiéeu chi hiéu qua.

+ Tién hanh dao tao va huén luyén bdi duwéng cho toan bd ngudi lao ddng dé xay dwng nhan thirc vé cac co ché khiéu nai va chinh sach khéng tra dia
cua cong ty.

«  Tién hanh dao tao cho cap quan ly va cac giam sat vién vé cac chinh sach va tha tuc clia co ché khiéu nai dé giup ho hiéu dwoc quy trinh va clng
cb cac co ché sdn cé cling nhw quy trinh khong tra diia nguoi lao dong.

«  Tién hanh dao tao cho cac ca nhan chiu trach nhiém thwc hién cac chinh sach va thi tuc cia co ché khiéu nai, bao gdm ca trach nhiém diéu tra cac
van dé dwoc néu ra.

« Théng tin vé co ché khiéu nai phai dwoc dwa vao cudc hop ngan truéc khi khéi hanh cho lao déng hop ddng ngwdi nwdc ngoai.

«  Théng tin vé co ché khiéu nai phai dwoc dwa vao cong tac dao tao dinh huwdng.

(® Co ché Khiéu nai 18



Target mong muon cac nha cung cap thiét lap va
duy tri cac co’ ché khieu nai dap trng tam yéu to
thuoc tiéu chi hiéu qua cua UNGP.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Co ché Khiéu nai

Xay dung noi lam viéc ma nguwdi lao dong dwoc trao quyen cung cap phan hdi va twong tac véi cap

quan ly dé xac dinh va thwc hién cac giai phap cai thién diéu kién lam viéc.

Thu thap di¥ liéu phan chia theo gidi tinh vé cac loai khiéu nai dwoc bao cao va két qua ctia ching.

Doi ngii diéu tra phai dai dién cho sw da dang clia lwc lwong lao déng.

St dung cac nha diéu tra bén thtr ba cé chuyen mon dé diéu tra cac bao cao vé bao luc
lién quan dén gidi tinh va cac van dé nhay cam khac.

St dung cac cudc khao sat ngudi lao dong dé cé dwoc cai nhin sau sac vé ngudi lao dong va cai
thién diéu kién lam viéc.

Cung cap cho nhirng ngudi giam sat va cp quan ly cac khoa dao tao ky nang lanh dao dé xay
dwng cac ky nang mém vé cach tiép nhan va (rng xt& vé&i phan hoi cia nhan vién.

Thanh Iap cac nhom nguon lwe nguow lao dong /nhém lién minh danh cho cac nhém thiéu sé (vi
du: hoi phu ni) dé hé tro thém vé cac van de lién quan dén ban than cac nhom nay, dao tao huén
Iuyen duy tri mot dién dan thwdng xuyén dé két ndi véi ban quan ly vé cac van dé ciing nhw cung
cap nguon lwc cho cac nhém bi thiét thoi trén phwong dién lich str.
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Khong Cwong burc
Lao dong hoac
Buon nguwoi

Chung tdi lén an tinh trang cwdng birc lao dong va buén nguoi, va
chung téi cling sé khéng hop tac véi nhirng nha cung cap cé nhirng

Hop dong lao déng

Tw do di lai

hanh vi néu trén hay st dung lao ddng bi giam ham. T4t ca nguoi Daily moi giot lao dong
lao déng déu c6 quyén cam két lam viéc mét cach tw nguyén ma

khéng phai chiu sw bé budc hay chi tra béat ky loai phi nao. Nguwdi

lao ddng cé quyén tw do di lai va nha cung cip cla chung téi can Péi xir cong bing

phai bdo dam tao diéu kién nay cho nguwdi lao déng. Nguoi lao

ddng cé quyén cham dit hop ddng lao ddng ma khong bi phat gi

néu da thong bao trwdc phu hop véi quy dinh. Trong qua trinh san ; :

xuat sdn pham, cac nha cung cép chi dwoc sir dung nhirng nguyén Cham dut tuyen dung
liéu thé va/hodc nhirng linh kién tir cac ngudn khéng st dung lao

ddng cwdng bire hodc lién quan dén viéc budn ngudi.

Soat xét nhiéu céng doan
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Ngwol lao dong khong bi ép buoc lam viéec hoac
bi rang budc v&i cong viéc deé tra no.

Yéu cau *

e  Dam bao tt ca ngudi lao déng déu lam viéc trén tinh than tw nguyén va duogc trd lwong bang tién mat hodc hinh thirc

twong dwong theo dung quy dinh cla luat sé tai. Cwdng birc lao déng la mét vi pham

khong thé chap nhan dwoc. Nha cung
cap phai than trong dé tranh mua phai
bat ky nguyén vat liéu hodc thanh
phan nao dwoc san xuat b&i lao déng
cwong bure.

. Dam bao khéng c6 lao dong ti nhan lam viéc tai dia diém va/hodc khong ky hop ddng phu véi lao déng tu nhan.

. Dg?lm bao réng khéng cé ngudi lao dong nao duoc tuyén dung théng qua cac bén thL’P ba cling déng vai tr(‘g la nha cung
cap dich vy cai nghién ma tly va/hoac rwqu chg ngudi lao ddng (diéu nay khong cAm cac nha may true tiép tuyén
dung ngui lao dong trong cac chwong trinh diéu tri ma tdy va rwou, trong nha & hd tro' (con goi la nha & tam thoi),
hoac nguwoi str dung ma tay/rweou).

. Soan thdo mét van ban chinh sach két hop cac yéu ciu clia Target véi thuc tién tét nhat vé viec cdm lao ddng
cwdng blrc va bubn ban lao dong.

e Théng béo chinh sach cam s& dung lao dong cwéng birc va budn ngudi dén toan thé cac ca nhan trong ban
quan ly va tat ca dai ly méi gidi lao déng phu trach viéc tuyén dung, thué hodc quan ly ngwdi lao dong.

St dung lao dong tu nhan la mét vi pham
khéng thé chap nhan dwoc.

e  Dam bao ngudi lao ddng khong phai tra bat ky khodn phi nao dé bat d4u, tiép tuc hodc chadm dirt cong viéc.
—  Vuilong xem Phu luc A dé biét danh sach cac chi phi dwoc bao tra theo yéu cau nay.

Dam bao nguoi lao dong khong bi yéu cau phai vay ng, mua trai phiéu, hodc dat tién coc khi tham gia tuyén dung va
lam viéc. Chi tra tién coc neu ngwoi lao ddng yéu cau dwoc chju trach nhiém.

Dam bao tat ca cac khodn phi ma ngudi lao dong da déng phai dwoc bén st dung lao ddng hoan tra trong vong ba
muoi ngay ké tir ngay phat hién ra.

Dam bao ngudi lao dong van dwoc ddc quyén truy cap va kiém soat tai khodn ngan hang ca nhan cla ho, triv
trwerng hop duy nhét 1a bén s dung lao ddng truy cap vao dé tra lwong. Diéu nay bao gébm viéc déc quyén truy
cap vao bét ky tai liéu nao can thiét cho ngudi lac dong dé truy cap va s dung tai khoan ctia ho, chang han

nhu s tiét kiem va sb giao dich ngan hang.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi

Thué lao dong thong qua cac bén thr
ba cling hoat dong nhw nhirng nha
cung cap dich vu cai nghién ma tuy
va/hoac rwou cho ngwei lao dong la vi
pham khéong thé chap nhan dwoec.
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Ngwol lao dong khong bi ép buoc lam viéec hoac
bi rang budc v&i cong viéc deé tra no.

Yéu cau (Tiép theo)

. Dam bao moi k& hoach tiét kiem dwoc trién khai déu la tw nguyén va ngudi lao dong dwoc quyén lwa chon nglrng tham gia bét
ct luc nao.

.y 2 =X
« Nha may phai thanh toan va khéng duoc triv tién phi gidi thidu viéc 1am vao tidn lvong clia ngudi lao dong. Vui long xem Phu luc A dé biet
«  Dbng phuc, cong cu hodc céc vat phdm khac can thiét cho cong viéc phai do nha cung cép chi tra. thém th6ng tin chi tiet ve viéec
. Cac trung tam tuyén dung lao dong phai cé gidy phép theo quy dinh clia phap luat sé tai. phbng Chéng lao d6ng Cl.l’é’ﬂg blrc
. Nguoi lao dong phai duoc tw do ky két va cham dit hop dong lao déng. Nguoi lao déng cé quyen tir chdi lam tang ca vuot 2 bud i lia ' d,{
qua quy dinh cta phap luat va thda thuén trong hop dong lao dong. Nguoi sir dung lao dong khéng co quyen ky luat hoac va buon ngwo’l ien qu‘an en
phat ngwoi lao ddng do tr choi lam tang ca. ngu,b,i Iao déng hO’p déng ng U’(‘)’I

. Cac nha may khéng duoc gilr lai khodn thanh toan cho ngudi lao déng nham ngan ngira ho rdi bd cong viéc. nu’é’c ngoéi

. Dam bao rang chi trly lwong clia ngwdi lao dong khi didu d6 la ba‘]t budc theo quy dinh cla luat s tai hoac do nguoi lao )
dong tw nguyén, co ly do hop ly va nguoi lao dong hidu ré van dé&. Khong dwoc trir chi phi an udng va chd & néu khéng
c6 s dong y clia nguwdi lao dong.

. Nha may phai cung cap phiéu lvong chi tiét hodc bién nhan thanh toan duoc ghi bang ngdn ngir ma ngudi lao déng cé thé doc
va hiéu ré.

+ Dam bdo céc khiéu nai hodc dé nghi clia ngudi lao déng co thé dugc dé dang chuyén dén ban giam dbc va tét ca thong tin
nay phai dwgc bdo mat nham ngan nglra sy tra diia doi véi ngwoi lao dong. Nha may phai thiét lap va thwe thi Chinh sach
Khéng Tra dda.

. Co6ng nhan phai dwoc quyén tir chéi lam thém gid ma khéng phai bi trli dap hodc bi phat, ké ca viéc mét quyén tang ca vé sau.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi 22
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Ngwol lao dong khong bi ép buoc lam viéec
hoac bi rang budc vé&i cong viéc de tra no.

Thwe hanh
Tot nhat

Khéng Cwéng birc Lao déng hoac
Buon nguwoi

Xay dwng van ban hwéng dan cho tat ca dai ly méi gi¢i lao ddng nham
ngan cam viéc cwdng btrc lao dong, budn ngudi, lao dong tu nhan hay
thué lao déng théng qua cac nha cung cap dich vu phuc héi cai nghién.

Yéu cau cac dai ly mdi gidi lao ddng cdng khai nguén lao déng cda ho.

Nha cung cap khéng dworc tinh I&i suat trén bat ky khoan no ca
nhan nao cua nguw&i lao ddng v&i nha may.

Dam bao thanh toan tat ca khoan tién lwong cudi cung cho ngudi lao
dong da ndp don nghi viéc v&i thong bao hop 1€ va khéng bi phat.

Xay dwng quy trinh ndi bd dé xac nhan viéc tw nguyén lam
thém gio.
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Pam bao tat ca nguwei lao déng dwoc gite mét ban hop
dong lao dong va hiéu ré ndi quy cua dia diéem lam viéc.

Hop dong phai bao gom cac ndi dung sau:

Yéu cau
Hop dong

Méi nguwdi lao déng phai nhép va ky hop ddng lao déng bang ngén ngir dia phwong cla
m“|nh. Nguoi Iaq dong hop dong ngwoi nwdc ngoai phai dwgc nhan va ky tén vao hop
dong lao déng toi thiéu la nam ngay trwdc khi vao lam viéc.

N6i dung hop ddng lao ddng phai tuan thi luat phap hién hanh va phan anh chinh xac vi
tri, noi lam viéc va diéu kién lam viéc. Trong trwéng hop phap luat khéng yéu cau hop
ddng chinh thirc, c6 thé chap nhan thw moi 1am viéc va cac phwong thire thda thuan lao
dong khac dwoc coi la twong dwong.

D& chéc chan rang nguoi lao dong hiéu ré ndi dung hop dong trudc khi ky, hop dong
phai dwoc dich chinh xac sang ngén ng* ma ngwoi lao déng hiéu; hop dong phai dwoc
giai thich cho ngwoi mu chiv; va nguwdi lao dong phai co du thoi gian dé xem xét ndi dung
hop ddng trwéc khi ky.

Nguwoi lao dong va bén st dung lao dong phai ky vao h‘c_yp déng lao déng; ngudi lao
dong phai gitr lai mét ban co chi ky; va cac ban hgp dong da ky phai dwoc lwu gil

trong hd so nhan sy cla ngudi lao dong.

Chi stra ddi hop ddng lao dong néu nhirng stra ddi d6 1a twong dwong hodc thuan loi

hon cho ngudi Iao'déng, hop phap, ngui lao ddng dwoc gidi thich day dd va hoan
toan tw nguyén chap thuan véi nhivng stra doi do.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi

Thong tin nhan dang va théng tin lién hé cda ngwoi lao déng;

Tén va dia chi clia bén st dung lao dong;

Tinh chét céng viéc va dia diém lam viéc;

Ngay bat diu va ngay két thuc hop déng;

Cac diéu khoan gia han hop déng, néu cé;

Cac diéu khoan vé hdi hwong (dbi véi lao dong hop ddng ngudi nwéc ngoai),
bao gébm cac khoan chi phi do nha may va ngudi lao déng nwéc ngoai chiu;
Cac didu khoan khi ngwdi lao dong tw nguyén cham dt hop déljg trwde thoi han,
c6 va khong c6 thong bao hop ly, bao gom moi tinh hudng cu thé ma nha may sé
chiu chi phi bd sung;

Qua trinh chdm dt hop ddng tw nguyén bédi nha may;

Téng quan vé diéu kién sdng duoc cung cap, bao gdm cac khoan chi phi cho
&n udng, chd & va di lai thwéng ngay;

S6 gid lam viéc binh thwdng va sbé gi®r [am téng ca mong mudn;

Thoi gian biéu céng viéc mong mudn, bao gdm ngay 1& va ngay nght;

Néu rd mirc lvong binh thuwdng va lwvong tang ca;

Cac khoan tién thudng, trg cap, hodc cac khoan tién khac néu co;

Mb ta nhirng lgi ich lién quan dén cong viéc, bao gdbm béo hiém y t& va bao
hiém x& hdi, nghi phép, bao gdm nghi bénh, truérng hop khdn c&p va nghi
phép hang nam;

Tan suét va phuong thire thanh toan, giai thich phiéu lvong; va

Bét ky khoan trr lwong hop phap nao

Hop dong khong duoc co bét ky diéu khodn nao ngan can nguoi lao dong thuc
hién quyén lién két hop phap cda ho.
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Pam bao tat ca nguwei lao déng dwoc gite mét ban hop

dong lao déng va hiéu ré nodi quy cua dia diém lam viéc.

Yéu cau (Tiép theo)
Truyén dat va Dao tao

«  Dam bao tat ca ngudi lao dong déu dwoc tham gia khda dao tao
dinh hwéng bang ngdn ng* ma ho hiéu, ndi dung bao gém nhirng
yéu cau cla Target dwoc néu trong Phu luc A.Viéc dao tao can
dwoc ghi chép va 1ap ho so day du.

» Cung cép théng tin day da dé nguoi lao dong hiéu tat ca quy tac
clia nha may & murc t6i thiéu bang cach dang cac quy tac clia nha
may bang ngén nglr ma nguo’l lao ddng c6 thé doc hiéu & cac vi tri
dé nhin thay va cung cép sb tay cho nguwoi lao dong bang ngdn ngiy
ma ho cé thé doc hiéu, yéu cau ky tén khi nhan. bia diém lam viéc
ciing c6 thé cung cép théng tin thdng qua mang ndi bd ctia cong ty
va trong cac budi dao tao bdi dwéng thuweng xuyén (it nhat méi nam
mét 1an). Dam bao cac ndi dung dang tai va tai liéu phan phdi duoc
cap nhat méi nhéat.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Pam bao tat ca nguwei lao déng dwoc ky hop
dong lao déng va hiéu ré ndi quy nha may.

A\
Th l_Pc h dn h « Tb chirc khéa dao tao béi dwdng vé quy tac cla dja

X 74 diém lam viéc cho nguoi lao dong dinh ky (it nhat méi
TOt n hat nam mét lan). Dam bao khoa dao tao dwoc td chirc
bang ngén nglr ma nguwdi lao déng co thé hiéu dwoc va
theo mét hinh thire phu hop dé nguoi lao déng hiéu.

« Luwu gil bién ban ghi nhan thi gian ky két hop ddng
va bang chirng cho thay da cap ban sao hop déng
cho nguoi lao ddng. Trong bién ban phai bao gébm
ngay thang, tén va chir ky cia nguwoi lao déng.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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X6a bo cac giéi han vé tw do di lai
cua cong nhan.

Yéu cau
Giay to Tuy than

+  Dam bao rang ngudi lao dong nam quyén s& hiru hodc kiém soat ho chiéu, chirng thw du lich,
giay t& tuy than va bat ky van ban phap ly nao khac.

+ Nha cung cép va dai ly méi giéi lao déng khén,g dwoc phép gilr C’élC gidy t& tuy than cta ngudi lao
dgf)ng, ké ca ho chiéu, ngoai trir trrdng hop bat budc phai gilr giay to tam thdi dé hoan thanh yéu
cau phap ly.

*  Giai thich moi trwdng hop gity gidy t& tam thoi dé hoan thanh yéu cau phap ly nao dé cho ngudi
lao dong, kem theo mét mau co chir ky ghi ngay nép va ngay tra lai gidy t&. Trong ndi dung truyén
dat phai bao gdm sbé ngay gitr gidy t& dé xw ly.

« Cungcép ty khéa ca nhan cho tat ga lao déng hop déng nguwdi nwdc ngoai tai chd & clia ngudi
lao dong dé lwu gilr an toan cac giay to tuy than va do vat co gia tri ctia hg. Bam bao tu khoéa chiju

Itra, chéng thAm nwéc va ludn cé sén cho tirng ca nhan trong khu vwc nha & do bén st dung lao
ddng cung cap.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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X6a bo cac giéi han vé tw do di lai
cua cong nhan.

y

Yéu cau (Tiép theo)
Tw do Di lai

*  Dam bao nguoi lao dong dwoc tw do roi khéi dia diém lam viéc va/hodc khu nha & tap thé bat ky
luc nao, ngoai trir nhikng khi c6 yéu cau hgp ly dé dam bao an toan. No6i chung, khéng dwoc
cam nguw&i lao dong ra vao khu nha & tap the.

«  Khoéng duoc khda clra noi lam viéc va khu nha & d& cAm can viéc di lai clia ngudi lao dong.

 DPam bao nguoi lao déng dwoc tw do st dung quyén loi nghi dé di du lich do ho tich Ity dwoc ma
khéng phai tra tien dat coc, bi gilr tien lwong hoac bi gay khé khan khi roi khoi.

«  DPam bao nguoi lao ddng duwoc tw do nghi tay d& ubng nwéc va di vé sinh trong gi® 1am viéc néu can.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Xo6a bo cac giéi han vé
cua cong nhan.

Thwe hanh
Tot nhat

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi

tw do di lai

« T6 chirc khéa dao tao béi dwdng vé yéu cau ty do di

lai cila nguoi lao ddng cho nhan vién béo vé. Kiém tra
xem nhan vién bao vé coé thuc sy dwoc thué dé bao
vé nha may chi khéng nham muc dich han ché
ngwoi lao dong di lai.
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Thiét l1ap quy trinh soat xét doi voi tat
dai

ca cac dai ly moéi giéi lao dong.

.
n

Yéu cau

Néu str dung cac dai ly méi gi¢i lao déng, nha cung cap dwoc ky vong sé thiét 1ap mot qua trinh xem xét,
trién khai quy trinh dé& quan ly cac dai ly méi gi¢i lao ddng va chi dinh mét ca nhan chiu trach nhiém quan
ly dai ly méi gi¢i lao dong.

Tién hanh danh gia soat xét so' bd tirng dai ly méi gioi lao ddng dwoc can nhéc str dung dé xac dinh dai ly
hay bat ky doi tac tuyén dung nao dap ng duoc cac yéu cau clia nha may, khach hang va phap luat.

Nha cung cap phal thé hién duwoc rang viéc thye hién cac yéu cau cla Target trong tuyén dung, thué
muwédn va mau tuyén dung la mét phan trong qua trinh danh gia lién tuc va tiép dé 1a trong quan hé kinh
doanh. Néi dung soat xét danh gia so’ bd phai bao gém cac chi dé dwoc néu trong Phu luc A.

Thuec thi cac hop déng dich vu cé tinh rang budc phap ly dbi vai tat ca dai ly méi gidi lao dong sé
dwoc sir dung dé tuyén dung hodc quan ly ngudi lao déng.

DBam bao cac hop déng v&i dai ly méi gidi lao déng phan anh féng dai ly d6 phai phu hgp voi cac yéu
cau cﬂ:a nha may, Targ‘et va phap luat nh‘u’ mot dieu kién de tiép tuc moi quan hé kinh doanh. Tat ca
hop dong phai bao gom nhirng chu de dwoc néu trong Phu luc A.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Thiét 1ap quy trinh soat xét doi voi tat
ca cac dai ly moi giéi lao dong.

y

Yéu cau (Tiép theo)

+ Tién hanh kiém tra dinh ky, it nh4t méi nam mét 1an, déi vai tat ca dai ly mdi gioi lao déng va
phwong phap tuyén dung clia ho dé dam bao ho dang tuan thi cac yéu cau cia nha may, Tiéu
chuén cta Target va luat phap hién hanh.

«  Nha cung cép phai giam sat viéc trién khai quy trinh hanh déng khéc phuc duwoc 1ap hé so dé
ra soat moi hanh vi vi pham phap luat hién hanh hodc céc tiéu chuan cta Target ctia cac dai
ly mdi gi¢i lao dong.

«  Sau mébi lan tuyén dung, hay phéng van thi diém mét nguoi dai dién cho nhirng ngudi lao déng
mé&i dén dé dam bao céac dai ly khéng dinh dang dén cac hoat déng Itva ddo (chang han nhu thay
thé hop ddng hodc mé ta sai diéu kién 1am viéc thuc t&) va qua trinh tuyén dung dap (rng cac yéu
cau ctia nha may, Tiéu chuan cla Target va luat phap hién hanh. Cac cudc phdng van phai xac
dinh dwoc nguwdi lao ddng c6 tré phi hay khong, ciing nhw sé tién tra cu thé. Xem Phu luc A dé
biét n6i dung phéng van mau.

+  Luwu gilr cac ban sao cua tat ca hop déng da ky gitra dai ly mdi gi¢i lao dong va ngudi lao ddng
trong hd so nhan sy clia ngudi lao dong tai dia diém lam viéc.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Thiét 1ap quy trinh soat xét doi voi tat
ca cac dai ly moi giéi lao dong.

Th wc hénh « Néu nguoi lao dong dwoc dai ly méi gidi lao dong

4 X tuyén dung, dam bao nha cung cap tra tién dich vy
T6t n hét cho dai ly méi gi¢i lao dong véi mirc phi hién hanh
trén thi trrong.

« Céac dia diém dwoc khuyén khich thué lao déng truc
tiép, khéng théng qua dai ly mai gi¢i lao déng. Néu c6
thé, nha cung cap phai thé hién nd lwc cai tién lién tuc
dé trwc tiép tuyén dung tat ca lao dong san xuat va
khéng sap xép tim ngudn ngoai v&i cac dai ly moi gioi
lao ddng dé tuyén dung lao déng san xuat.

* Yé&u cau cac dai ly méi gidi lao déng céng khai ngudn
lao déng cua ho.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Pam bao tat ca nguwei lao déng hop dong
ngw®i nwéc ngoai dworc doi xw binh dang.
Yéu cau

Giay phép Lam viéc

bia diém phai ddm béo rang ngudi lao ddng nwéc ngoai dang cw trd hgp phap trong nwdc va cd
giay phép lao dong hop phap, bao gom ca thi thuwc néu can.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Dam bao tat ca ngwei lao dong hop dong
ngw®i nwéc ngoai dworc doi xw binh dang.

Yéu cau (Tiép theo)

Piéu khoan va Piéu kién
«  Céc diéu khoan va diéu kién trong hop déng lao déng cla ngwoi lao dong hop dong nguwdi nwdc ngoai phai gan nhw twong déng voi

diéu khoan va diéu kién ctia nguwdi lao dong dia phwong, bao gdm gi® lam viéc, tién lwong va cac loi ich.

+ Lam thém gid phai la viéc tw nguyén. Bén str dung lao ddng khéng cé quyén ép budc, ky luat hodc phat ngudi lao ddng dO‘tl‘J’ chéi lam
thém gi¢. Dia diém phai xefay dwng quy trinh ndi bé dé xac nhan viéc tw nguyén lam thém gi¢. Quy tr“lnh ndi bd 9(’) thé bao gom mot van
ban chinh sach dwoc truyen dat cho nguwéi lao dong théng qua khda dao tao dinh hwéng va’/hoac boi dwdng bang ngdn nglr me dé cua
ngudi lao dong va/hodc sir dung phiéu chap thuan lam thém gi®, phai c6 chir ky clia ngudi lao déng, trong dé néu rd tha tuc dé ngudi
lao déng twr chdi lam thém gid.

«  Nha cung cép phai trd du tién lwong cho ngudi lao ddng, trir khi can phai gilr lai mét phan tién lwong theo quy dinh cla luat sé tai,
chang han nhw phi béo hiém y té qudc gia, phi bdo hiém lao ddng, thué thu nhap, v.v.

+  Khéng tra lwvong théng qua dai ly médi gii lao ddng. Bén sir dung lao déng phai tra lwong truc tiép cho ngudi lao dong.

+  Céc khodn khéu triv tir tién lwong clia cdng nhan phai ludn hop phap, dwoc quy dinh trong hop ddng lao ddng va ghi ré trong phiéu
lwong.

+  Dia diém phai cung cip phiéu lvong chi tiét ho&c bién nhan thanh toan dwoc dich chinh xac ra (nhirng) ngdn ng ctia ngudi lao ddng.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Dam bao tat ca ngwei lao dong hop dong
ngw®i nwéc ngoai dworc doi xw binh dang.

Yéu cau (Tiép theo)

Truyén dat va Dao tao

«  Nha cung cap phai ddm bao tat ca nguoi lao dong déu dwoc tham dw mot budi huwéng dan bao quat trwdc khi khéi hanh tiy
nwéc dwa di, dap rng dwoc cac yéu cau néu trong Phu luc A. Pam bao viéc dao tao dwoc ghi chép va lap hd so day du.

+  Cung cép cho ngudi lao déng nwéc ngoai kha ndng tiép can co ché khiéu nai ddm béo cac tiéu chi & trang 14-17, cho phép
ho bao cao moi trwérng hop Itra gat, thu phi hoac cac hanh vi vé dao dirc khac mét cach an danh.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Dam bao tat ca ngwei lao dong hop dong
ngw®i nwéc ngoai dworec doi xw binh dang.

Thwe hanh
Tot nhat

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buon nguwoi

Nhan sy tai dia diém tién hanh tat ca hoat dong tuyén dung va huéng
dan truwdc khi khéi hanh tai nwéc dua di.

Lwu gilr bién ban ghi nhan thoi gian ky két hop déng va bang chirng cho
thdy da cap ban sao hop déng cho ngudi lao ddng tai nwéc dwa di. Trong
bién ban phai bao gdbm ngay thang, tén va chi ky ctia nguoi lao déng.

it nhat méi quy mét 1an, phdng van thi diém mot sé ngudi lao ddong nwde
ngoai de theo ddi dieu kién song va sw hieu biét cua ho vé cac quy tac
cua dia diém.

Truc tiép tuyén dung ban quan ly va quan ly day chuyén théng thao ngén
nglr ma cong nhan hiéu dworc.

Cung cép cho ngwoi lao ddng nwéc ngoai tai liéu hd trer can thiét dé tham
gia va trinh bay trong bat ky nghiép doan hoac hiép hdi lao déng nao.
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Pam bao tat ca ngwei lao dong dwoc tw do cham
durt céng viéc theo y ho ma khéng phai chiu chi
phi hoac hinh phat trai phép.

Yéu cau

Dam bao nguoi lao ddng nghi viéc nhan dwoc day du tién lwong clia ho ma khéng bj phat. Nha
cung cap khéng dwoc ap dung béat ky khoan phi hodc hinh phat nao dbi véi viéc khéng hoan
thanh hop déng lao dong.

Cung cap cho nguwdi lao ddng nwéc ngoai dich vu van chuyén vé nwéc sau khi hoan thanh

hop déng, khi nghi viéc c6 théng bao hop ly, khi nghi viéc do cac hoan canh cu thé hodc khi
cham dut hop déng trong cac tinh huéng cu thé, dwoc néu trong Phu luc A.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi
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Soat xét nhiéu céng doan.

Céc co sé phai ap dung nhirng yéu cau cltia Target vé viéc cdm lao ddng cuéng birc dbi vai toan bd chudi cung trng.
Dbé thwc hién diéu nay, cac co s& phai yéu cau nha cung cap ctua ho céng nhan va thwc thi nhirng yéu cau vé viéc cam
lao ddng cwdng birc. Toi thiéu, co s& phai co kha nang truyén dat thong tin dén tat ca cac nha cung cap cap duéi.

Yéu cau

«  Truyén dat yéu cau cho cac nha cung cap cap duéi bang I&i néi va bang van ban.
«  Puwa yéu cau vao cac mau gidy t& giup dia diém thwe thi ching, chdng han nhw hop ddng va don dat hang.
+  Cung cép khoa dao tao cho nhan vién quan ly cé lién quan trong dot soat xét nha cung cap cap dwdi tiép theo.

«  Dam bao ngudi lao ddng dwoc tuyén tai chd bdi cac nha cung cap cap duéi, chang han nhw nha thau tai
cong trwvdng, coé cac dieu khoan va dieu kién lam viéc dap ing dwgc yéu cau.

« Nha cung cap phai kiém tra xac nhan sy tuan tha tiéu chuan tai cac nha cung cap cap duéi.

@ Khéng Cwéng birc Lao dong hoac Buén nguwoi

38



Khéng St dung
Lao dong Tré em

Chuang t6i khéng chap nhén hanh vi st» dung lao dong tré em va sé
khéng hop tac véi nhirvng nha cung cap c6 str dung lao dong tré em.
Chung t6i xac dinh lao déng tré em la bat ky lao déng nao nho hon doé
tudi lao dong tdi thiéu theo quy dinh ¢ nwdc so tai hoac duwdi 15 tudi,
ap dung theo tiéu chuan nao co6 dé tudi cao hon, va/hoac nhirng ai
khong bi rang budc bai cac tiéu chuan quoc té dwoc dinh nghla b&i
T6 chirc Lao déng Québc te (ILO) vé d6 tudi thich ho’p dé nudi song
gia dinh. Cac nha cung cép phal tuan tha tat ca cac han ché lam viéc
lién quan den do tudi do luat s& tai quy dinh va tuan thu cac tiéu
chuan quédc té do ILO xac dinh vé cong viéc phu hop véi lira tubi.

© 2025 Target Corporation

D6 tudi toi thiéu

Hoé so’ ca nhan

Tuan thu luat so tai




b I

Dam bao tat ca ngwoi lao dong déu dat do
tuoil lao dong toi thieu tai thoi diem tuyen

)
AN u

dung theo luat s& tai hoac 15 tuoi, ap dung
theo tiéu chuan nao c6 dé tudi cao hon.

Yéu cau

w

e Thiétlap va thyc thi hé théng nhan sy toan dién dé& ngan chan lao dong tré em. Dam bao céac chinh sach phai

c6 diéu khoan quy dinh rdng khéng bd phan nao dugc phép tuyén dung ngoai cac kénh tuyén dung da thiét

I&p. Khéng chép nhan bat ky ngoai 1& nao, du la v&i lao dong khdng xac dinh théi han, lao ddng xac dinh thoi *

han, lao ddong hudng lwong theo sédn pham, lao ddng nhap cu/ngoai tinh 1a nguoi nwéc ngoai va trong

nuwéc/hop déng ngudi nuwdc ngoai, lao dong thoi vy, sinh vién, thue tap sinh, hay lao dong tam thoi. Sl:l’ du ng Lao déng tré em m6t
e Xé&c dinh hau qua néu giam dbéc hodc cap quan Iy vi pham luat s& tai va/hodc céac tiéu chuén cla : . n "% = o

Target. Giam déc hoac cap quan ly phai co trach nhiém. \"/ | pham khong the Chap nhan

e  Déi tac kinh doanh: Hiéu rd dinh nghia vé lao ddng tré em & tat ca cac qudc gia ma nha cung cap tim cac Ar At
ngudn hang va xem xét sy phi hop v&i cac Tiéu chuan cua Target. dOl vol Targ et'

e  Dia diém: Hiéu rd do tudi lao dong ho’p phap cling nhw do tudi lao ddng vi thanh nién va so sanh gitva quy
dinh cua luat s& tai va cac Tiéu chuan cla Target.

. Xac minh bang ching vé tudi va danh tinh cla tirng (rng vién truéc khi tuyén dung Hb so phai bao gdm glay
to tuy than kem theo &nh c6 xac thwe, chdng han nhw chung minh nhan dan, gidy khai sinh, ho chiéu, gidy
phép lai xe, gidy chirng nhan cta bac si, hodc bét ky gidy t& tuy than nao khac dwoc luat sé tai chap nhan.
Khoéng bao gi¢r thué bat ct ai khéng cé thong tin nay.

e X&c nhan tat ca cac cong viéc san xuat déu dwoc thwe hién trong khudn vién nha may hodc trong méi trwérng
duwoc kiém soat dé phong ngira rii ro ¢ sw tham gia clia lao dong tré em hodc lao déng vi thanh nién.

@ Khong Str dung Lao dong Tré em 40



b I

Dam bao tat ca nguwoi lao dong déu dat do
tuoil lao dong toi thieu tai thoi diem tuyen

dung theo luat s& tai hoac 15 tuoi, ap dung
theo tiéu chuan nao c6 dé tudi cao hon.

)

Y
I h u,c h a n h e  Tién hanh xac minh tinh trung thwc clia cac gidy t& chirng minh d tudi va nhan dang.
- Tai cac khu vire ma tinh trang gia mao xay ra pho bién, can xac minh do tudi théng qua

cac ngudn théng tin khac, chéng han nhu:

A A — Lién hé véi noi cung cép gidy t& goc, chang han nhw chinh quyén dia phwong
TOt n hat dé xac minh.
— Yéu cau nhiéu loai gidy t& ban chinh khac nhau dé déi chiéu.
— S dung may chuyén dung xac minh chirng tir d& phat hién giay to gia.
— Phéng van k§ bang cac kj thuat phdng van tién tién dé kiém tra chéo thong tin.
e Theo déi cac dang va mirc dd thuwdng xuyén cla viéc lam gia hé so va huén luyén bd
phan nhan suw cach nhan biét va phat hién nhirng trwéng hop nay.
e Phdng van céng nhan dé bdo ddm cac d&c diém ngoai hinh cta ho tring khép véi théng tin
trén gidy to tuy than.
e  Xay dwng chinh sach “Khéng st dung Lao ddng Tré em” va dwa vao sd tay cla cong ty.
e Péi tac kinh doanh: Bao dam cac dia diém co chinh sach tuyén dung, trong dé quy dinh
vé do tudi lao dong tdi thiéu phu hop véi cac Tiéu chuén cia Target.
e Chia sé yéu ciu vé do tudi v&i cac dai ly tuyén dung, khi can thiét.
e Kiém soat viéc tiép can khu vuc san xuét. Khong cho phép bat ky ca nhan nao dudi do tudi
lao ddng hop phap hoéc 15 tudi (ap dung theo tiéu chuan nao cé dd tudi cao hon) tiép can
khu vic san xuét.

@ Khoéng Str dung Lao dong Tré em



Lwu gilr ho so nhan sw kém theo bang chirng vé
danh tinh va do tuoi cua tat ca ngwéi lao déng.

.
n

Yéu cau

e Mbi nguoilao ddng phai cé mot hdé so nhan sw.

e Hob so ca nhan phai cé ngay bat dau vao lam (ngay-thang-nadm), bang chirng vé do
tudi tai thoi diém tuyén dung va céc théng tin khac ma phap luat yéu cau.

e Ho so nhan sy ciia mdi nguw®i lao dong phai cé sdn dé xem xét.

e Hb so cdng nhan phai duorc thiét lap tai thoi diém tuyén dung. Khéng cho phép
nguwoi lao dong di véo,khu vire san xuat trede khi viéc xac minh dé tudi va lap ho
so nhan sy da hoan tat.

e Cho phép bd phan Responsible Sourcing Cl’Ja’Target va/hoac kiém toan vién cla bén
thtr ba do Target chi dinh dwoc toan quyén tiép can ho so nhan sy cua tat ca nguwoi
lao ddng.

@ Khong Str dung Lao dong Tré em
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Tuan tha phap luat dia phwong vé
lao dong vi thanh nién.

Yéu cau

e Nha may phai hiéu ré va tuan tha quy dinh cla luat s& tai vé lao dong vi thanh nién bao
gdm nhwng khéng gi¢i han nhirng diéu sau: loai cong viéc, diéu kién lam viéc, ngay
lam viéc, gio lam viéc va gio lam thém.

e Trwdng hop luat sé tai yéu cau, lao dong vi thanh nién phai dwoc dang ky véi cuc
lao dong dia phwong va dwoc kiém tra strc khde.

e Co6 hé théng dé nhan dién va giam sat lao ddng vi thanh nién va vi tri lam viéc cta ho,
ciing nhw xac dinh vi tri lam viéc khong phu hgp v&i lao dong vi thanh nién do cac quan
ngai vé mét phap ly va an toan.

e Xac minh tit ca ngwoi lao ddng tham gia cac hoat ddng co6 rui ro cao nhw lam viéc
v&i cac chat nguy hiém, nang tai trong ndng, 1am viéc trén cao, v.v. déu trén do
tudi hop phap phu hop dé thwc hién cong viéc dé.

e Tap huén cho lao déng vi thanh nién d& ddm bao ho hiéu rd ndi quy nha may va dac
biét la cac han ché vé mét phap ly dbi véi lao dong vi thanh nién.

@ Khong Str dung Lao dong Tré em
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Swrc khoe va An
toan lao dong

Cac nha cung cap phai xay dwng mét méi trwdng lam
vieéc an toan va lanh manh cho nguwoi lao dong Chung toi
mong rang cac moi nguy hai s& dwoc danh gia va co cac
bién phap bao vé thich ho’p glam sat ciing nhw dao tao
cho nguoi lao ddng dé ngan ngtra tai nan, thwo’ng tich
hay bénh tat. Cac bién phap bao vé phai bao vé ngudi
lao déng trénh bij tiép xuc v&i cac hoa chat hoac vat liéu
doc hai, dam bao an toan tinh mang va an toan xay dwng
cling nhw tuan tha luat phap dia phwong. Néu nha cung
cap sap xép noi cw tru cho ngudi lao dong cua minh thi
can dam bao noi cw tru an toan va vé sinh.

% Trir khi c6 ghi chi khac, tat ca thong tin déu luén
di doi doi v&i ca dia diém va khu nha & tap theé.

©

© 2025 Target Corporation

An toan dién

An toan may méc

An toan két cau

Vat liéu nguy hiém
Thiét bi bao hé ca nhan

San sang rng phé khan cap




Tuan tha tat ca cac luat hién hanh vé an toan dién.

.Y

Bang dién, bang dieu khién, hé thong day dién, cau
dao mach dién, v.v. phai dwoc cau hinh thich hop,
danh dau day du va bao vé an toan.

« Tét ca cac hé thdng dién trong dia diém va khu nha & tap thé phai tuan thu voi
cac quy dinh va luat sé tai vé strc khde va an toan lao ddng ciia nham ngan ngtra
hda hoan va cac moi nguy hai:

« Boc day/cap dién bang hé théng 6ng, bang keo céach dién hodc bang cac
I&p vo boc thich hop.

« Lap dat 6 cAm/hop cong tac dién va che chan dung cach.
« Dan bién canh bao phu hop véi luat s& tai.

» Lap toan bd den & nha kho/khu vire lwu triv vai tam chan/tdm bao vé den
giup phong ngtra tred'ng hgp den bi bé v& vun va giup gilr manh vun den lai.

« B tri mét tho dién dd ndng lwe trong ddi ngl nhan vién hoép thué nha thau
dién du trinh d6 bén ngoai dé thwc hién toan bd cong viéc ve dién tai dia diem.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Tuan thua tat ca cac luat lién quan dén an toan may
moc va thwce hién tat ca cac bwéc dé dam bao an
toan cho may méc.

e Dam bao rang tat cd may maéc va thiét bi ngoai vi déu cé tinh néng an toan hoat déng tét. Vi du:

e May mdc cé bo phan dé& gay nguy hiém nhw dai bang chuyén, hop sb va banh xe cha nham can dwoc trang bi dung cu bdo vé. Quat
can c6 thiét bi bao vé canh quat.

e Tét ca cac loai may dap, may duc 16 va may cat can dwoc trang b thiét bj an toan.
e May may can c6 dung cu bdo vé kim va thiét bi bao vé day curoa.
e May dan liéu tw ddng phai cé thiét bi ngat tw dong.

B tri tay vin & bat ky khu virc nao tai dia diém hay khu nha & ma nguoi lao dong co thé tiép can duoc va di cao dé gay thuong
tich néu bi nga xudng (vi du: san nang chira do hay I6i di trén tang hai).

e Nguwdilao déng ciing can dwoc huén luyén vé an toan may maéc.

@ Strc khoe va An toan lao déng 46



Pam bao rang tat ca cac tdéa nha va khu nha & tap thé

déu tuan thua luat sé tai. Thwe hién tat ca cac bwéc dé
dam bao toan bod toa nha tai dia diem va khu nha & tap
thé dwoc an toan vé két cau va bao tri tot.

+ Cong trinh dia diém va khu nha & tap thé khong dwoc co « Dia diém can c6 chinh sach va quy trinh van ban d& dam bao cac toa
bat ky van dé nghiém trong nao vé két cau. nha tai dia diém va/hodc khu nha & tap thé thuweng xuyén duwoc kiém

+ Dia diém can dang ky va xin quy hoach toa nha dwoc phé duyét tir co tra b6i nguoi lao dong va/hodc co' quan chinh phd phd hop.

quan cap phép xay dwng lién quan trwéc khi bat dau xay dwng toa nha tai « Pam bao hanh lang/I6i di dG rong va clra thoat hiém cuing 16i ciu thang

dia diém/khu nha & tap thé hay dé thay doi hoac cai tién sau khi co
phé duyét x,éy cjung ban dau. Quy hoach tda nha can dwoc cap nhat va
phan anh két cau va muc dich st dung tda nha & hién tai.

Dam bdo rang co sé& da co chung nhan hoac gidy phép ve an toan/én
dinh cua toa nha theo yeu cau cutia phap luat, do co quan cip phép/sé
xay dwng chinh thirc cdp, dé chirng nhan chét lwong xay dwng toa nha
dap (rng yéu cau phap ly trwdc khi dwa vao van hanh/hoat déng. Tuy
quéc gia ma tén goi co thé khac nhau, vi du: Gidy chirng nhan Cu tra,
Gidy phep Chap thuan Xay dung hay Glay chrng nhan Trang thai On
dinh vé Ché &, Gidy phép Co s, v.v. Glay phép hoac glay chirng nhan
can dwoc cap nhat va phu hop véi két ciu va muc dich st dung tda nha
& hién tai.

(® Strc khée va An toan lao dong

c6 du chiéu cao va chiéu rong cho ngudi lao ddng so tan an toan. Néu
khong, dia diém bat budc phai dwng, xay dwng hodc cai tao hang lang/16i
di, clra thoat hiém va 16i ciu thang hién tai d& dd rong va cao sao cho
nguoi lao dong co thé so tan an toan, phi hop véi yéu cu cia luat s&
tai hodc, néu khong c6 luat sé tai thi theo tiéu chuan quédc té.

Céam hat thudc trong cac toa nha tai dia diém va kho hang. Can
quy dinh mét khu vire hat thude cach xa cac tdéa nha va cé da
cac bién phap an toan.
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Pam bao rang tat ca cac toéa nha va khu nha & tap thé

déu tuan tha luat sé tai. Thwe hién tat ca cac bwéc dé
dam bao toan bod toa nha tai dia diem va khu nha & tap
thé dwoc an toan vé két cau va bao tri tot.

A\
I h wc h a n h e Trong truérng hop cé bat ky van dé nghiém trong nao vé két ciu trong bat
| |

ky cong trinh tai co’ s& hay khu nha & tap thé, mot bén thir ba dd nang luwc

X X can danh gia xt‘|nh trang nguyén ven cta két ciu, dé 6n dinh va sw phu hop,
Tot n h at theo tiéu chuap hiér) hén.hﬂ. . R o .

e Trung tam tréng gilr tré phai nam tai tang trét cua khu viec san
xuat ho&c trong mot tda nha riéng biét.

e Tién hanh kiém tra dinh ky ddi v&i cac thiét b dién cta dia diém, viéc
l&p dat, cac két ndi va dién tai, phu hop véi tiéu chuan va quy dinh
hién hanh, théng qua viéc st dung coéng ty/ nha thau dién dd néng
lwe, dang tin cay va bang cach sr dung (cac) cong cu phu hop.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Cung cap cac khu vwc lam viéc va noi & an
toan, sach sé, vé sinh va gon gang.

+ Dia diém va khu nha & tap thé can dwoc gilr sach sé va gon gang.
+ Céc dung cu phai dwoc gitr & mot dia diém an toan.

« Nha vé sinh & khu nha & tap thé va dia diém can dwoc phan theo g|0| tinh, glan vé sinh phai
da tinh riéng tw, cé clra va khoda, nha vé sinh phai dap ung tleu chudn sé tai v& vé sinh néi
chung va nha vé sinh phai hoat dong binh thuwdng. Dia diém can b tri mét nha vé sinh cho mai
15 ngudi lao ddng hodc nhiéu hon theo yéu cau cla luat sé tai. Khu nha & tap thé can cé mét nha
vé sinh cho méi sau ngudi lao déng hodc nhiéu hon theo yéu cau cua luat sé tai.

+ Dam bao réng dia diém c6 di dén cho ngudi lac ddng lam viéc an toan ma khang bi tén thwong thi
Iwe.

+ Dia didm can cung cap day du hé théng thong gié tai dia diém, nhw ctva sb, quat may, may
didu hoa khang khi, hodc may swdi nham hé trg khong khi lvu thong va dem lai sw thodi mai khi
lam viéc.

+  Nguoi lao dong phai ludn dwoc st dung nwdc udng an toan mién phi tai co s va khu nha & tap
thé. Nwédc can dwoc bao quan mot cach sach sé, cach xa nha vé sinh, dé tranh 6 nhiém. Can tién
hanh xét nghiém theo y&u ciu clia phap luat.

+  Nuwdc udng phai dwoc cung cap & khoadng cach hop Iy tinh tir khu nha & tap thé va noi lam
viéc. O’ murc t6i thiéu, nwéc ubng phai duwoc cung cdp & mdi khu nha & tap thé va ting san
xuat. Ngwoi lao dong phai dworc tiép can ngudn nwdc khéng han ché vao bat clr lic nao.

+ Néu c6 trung tam tréng gitr tré tai dia diém, trung tam d6 can phai sach sé va kho réo, can c6
da anh sang va théng gio, dwoc trang bi d6 dac can thiét, cé ngudn cung cap thywc pham va
thiét bj bao hé an toan theo yéu cau clia phap luat.

+ Dam bao réng khu nha & tap th& & trong mot tda nha riéng biét 1ap v&i tda nha san xuét.
Khong cho phép san xuat trong khu nha & tap thé.

Swrc khoe va An toan lao dong

Khu nha & tap thé can bé tri tién nghi voi hoa sen va/hodc phong tdm hoat déng tét va
sach sé, tach biét nam va nir. Néu luat sé tai khong quy dinh, khu nha & tap thé phai co
mot phong tdm cé bbn/voi sen cho mbi sau ngudi 6.

Khu nha & tap thé phai cé chd ngt riéng cho nam va ni¥, ngoai trir ché ngli danh cho cac
cap dbi.

Khu nha & tap thé can cung cdp mét giwdng tré em, mét giwdng ngudi I&n hodc giwdng tng
cho mdi cw dan trong khu nha & tap thé. Khéng dwoc siv dung giwdng ba tAng. Khdng dwoc
str dung giwdng ghép, ngoai trir tredng hop trong nha riéng ctia mét gia dinh.

Dam bao rang khu nha & tap thé dap (rng tat ca phap luat va quy dinh nha & sé tai va b tri
bién phap bao vé phil hop trudc didu kién thoi tiét. C6 két ciu an toan va chac chén, khéng cé
khu vuc tréng & ngoai troi gitra cac khodng hé trong két cdu. Cac ctra sb va ctra ra vao cla
m&i phong trong khu nha & tap thé phai ludn dwoc duy tri trong tinh trang tét.

Phong trong khu nha & tap thé can dap tng phap luat va thong 1é sé tai vé khéng gian

riéng tw va sd ngudi cw tri. M6i cw dan trong khu nha & tap thé dwoc cung cép

khoéng gian séng ca nhan khdng nhd hon 3,6 mét vudng trong phong ngdi clia ho.

Cung cép nwéc may va thiét b git 1a tién dung cho cw dan khu nha & tap thé.

bia dlem duwoc ky vong sé bo tri mot cang-tln hodc khu vuc ndu nLPO’ng sach sé, gln gilr gon

gang néu khong ¢6 san ngudn thuc phdm bén ngoal Ngwcrl lao ddng can dwoc tiép can
khu vuc &n udng hay céng-tin sach sé cach xa tang san xuét.

Cung cap cho cw dan trong khu nha & tap thé mét cang-tin hodc khu vic ndu nwéng, &n
udng sach sé, gon gang. Khu virc nau nwéng can tach biét véi khu viee ngl nghi.
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Giam thiéu rui ro tiép xuc vé&i hoa chat va
vat liéu nguy hiém cho ngwoi lao dong.

e Xacdinh tét’cé cac hoa chét va vat liéu nguy hiém hién co. Lap hd so cho toan bd cac hoa chéat va vat
liéu nguy hiém kém theo bang D@ liéu An toan Hoa chat (MSDS) hop I€ hoac Bang D liéu An toan *
(SDS) trong danh muc Hoa chat dworc tién hanh danh gia dinh ky nham ra soat cac rdi ro lién quan khi Phun cat la mét vi pham khéng
st dung hoda chat va can nhac cac chat thay thé néu cé. thé chép nhan cla Target do moi

: , , , ng cd nguy hiém cta né dén sitrc khoé

e Huan luyén dac biét doi voi ngwoi lao dong st dung hoa chat hoac tiép xuc voi hda chat nham béo’dém cua ngu’()’i lao déng. Target dinh
h? su" dun_g hog Ch?t motAcac_h an Foar]._ Viéc huap Iuyep phal _du’o’c tDl_J’C hlen ’Erong glAal doﬁan mg’l ba‘t nghTa phun cat 1a bét ky c6ng vide
dau lam viéc va huan luyén dinh ky, ndi dung huan luyén phai bao gom cac trach nhiém céng viéc hang 5

e MSDS/SDS can dwgc chuan bi s8n cho tat ca nguwoi lao ddng theo ngén ngir dia phwong cla ho.

ngay, cac hé thdng va quan ly trong tinh hudng khan cép, ciing nhw viéc thu don tran db hoa chét. ma' mc‘_’n nég Vo phu’?’ng tif:i‘n Ch}"’a
e Can gilr gin cac thung chira hoa chét trong tinh trang tt, gdn nhan phu hop, trén co ghi tén hoa s!I!ca tinh the nhw nh9kaX|t, nvhom
chét va bidu twong canh bao nguy hiém phu hop, bing ngdn ngi clia nguwdi lao dong, thung silicat, cacbua silic, xi dong hoac
phai dwoc che chan va bao quan trong thung chira thir hai va dwoc théng gié phu hop. da garnet_
e Khuvyc lwu trie vat liéu nguy hiém phai dugc bao boc va bao vé khai tat ca cac méi nguy hiém va chi Target cam str dung phwong phap
cho ngwdi dugc Uy quyen tiep can. phun cat trong qua trinh san xuat &
e Dia diém khong dwgc tron lan rac thai déc hai véi rac thai khdng doc hai. bét ky dau trong co s& don vi. Cac
e Dia diém phai c6 s&n bd dung cu (rng phé véi tinh hubng tran héa chét, trong d6 bao gdm trang nha cung Cép phai mua nguyén T

thiét bi bdo ho ca nhan, vat liéu thAdm hat va thiét bj chiva chay.

thé va/hoac cac thanh phan nguyén
liéu ttr cac nguon khéng st dung
phwong phap phun cat.

e Hbda chat va cac héa chat doc hai phai dwoc thai bd theo quy dinh clia phap luat.

e Cung cap bodn rira mat cb dinh, khong bi che ghén, duoc két ndi v&i duong dng dan nuwéc chinh cho
nguoi IaJo déqg lam vi§c tai dia diém co thé dé’ dang tiép can tw bat ky noi nao co6 str dung héa chat
nguy hiém. Bé rira mat, phai st¢r dung nwéc udng & nhiét do va ap suat thich hop.

e Tuan tha chat ché 1énh cdm phun cat cla Target nhdm tranh céac van dé sirc khde cho ngudi lao déng
vé lau dai.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Giam thieu rui ro

t

y

" A

iep xtic v&i héa chat va

vat liéu nguy hiem cho ngwei lao dong.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Strc khée va An toan lao dong

Loai bd cac chéat nguy hiém bang chét thay thé khong doc hai khi co thé.

C6 quy trinh bang van ban vé cach sir dung héa chét va cac chat doc hai.

Hoa chét phai dwoc lwu trir & noi thich hop cach xa khu nha & tap thé va

khu vire sén xuét. Khu ve lwu trie hda chat phai mat mé, khé rao va duoc trang bi
hé thdng phong chay.

Tranh tat cd cac mbi nguy lién quan dén chay, bao gdm pha trén héa chéat khéng ding
cach hodc dé cac hoa chéat dé chay & gan nhau.

Quy trinh x& ly tinh huéng khan cap phai dwoc dan & khu vuwc pha trén hoac lwu triv
hoa chét.

Nghién ctru cac hé théng quan ly an toan héa chét va chat lwgng khdng khi phu
hop vé&i nganh nghé dac thu cla tirng nha may dé bao vé tét nhat cho sirc khoe
nguoi lao dong.

Nguwoi lao dong khong dugc dwa mat vao khu vire & gilra vat liéu nguy hiém va hé
théng théng gio.

Thiét 1ap va ghi nhan muc tiéu hang nam nham gidm sé lwong cac chét nguy hiém
tai co so.
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Chuan bj san day du thiét bj bao vé ca nhan
(PPE) cho toan bo ngwo'i lao dong.

« Thuwc hién danh gia nguy co vé an toan dé xem xét cac mdi nguy hiém tai noi 1am viéc.

« Cung cap cho ngudi lao dong PPE thich hop, day dd chirc ndng dwa trén cac mdi nguy hiém duwoc
xac dinh théng qua danh gia d& giam nguy co tai nan, thwong tich hodc bénh tat - mét cach mién phi

« Cac vi du vé PPE bao gém: gang tay cat kim loai, mét na, kinh bdo hd, nut bit tai, mat na th&,
giay bao ho.

* Bonvi can dam bado ngwdi lao ddng lam viéc ngoai troi duoc tiép can voi cac thiét bi va dung cu bao
hé chdng lanh (vi du: mi cirng cé boc Iét,’géng tay |6t nhiét, ang chQng tham nwéece, tat nhiéu I&p yé
ao khoac bomber c9 16t 16ng); va/hodc thiét bi va dung cu bao vé chong néng (vi du: gang tay, quan
ao thoang khi, phan xa nhiét, khan che dau va kinh ram)

« Nguwdi lao ddng can dwoc huan luyén vé cach sir dung PPE.

(® Strc khée va An toan lao dong
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San sang U’ng
phé Khan cap

Nha cung cap phai danh gia va glam sat cac nguy hai lién
quan den tinh huong khan cap cling nhw thuc hién cac ké
hoach san sang &ng phé cho tinh hubng khan cép. Nguo’l
lao ddng phai dwoc dao tao vé cac quy trinh phong nglra
va wrng pho.

Triwr khi c6 gh| chu khac, tat ca thong tin déu luon
di doi déi véi ca dia diém va khu nha & tap the.

© 2025 Target Corporation

Phong chay
Chuéng bao chay
Thiét bi chivra chay
Léi thoat khan cap
So cru

Nhiét dé nguy hai

Thei tiét nguy hai




-

Dia diem dwoc ky vong sé xay dwng cac chinh
sach, nhom, bien phap thwc hanh va dao tao
vé phong chay tai khu nha & va noi lam viéc.

. X‘ély dwng cac chinh sach va quy trinh vé& strc khde va an toan lao d()ng, bao
g{)m~ph<‘3ng chay, quy trinh gia céng néng va quy trinh trng pho khan cap
dé san sang rng pho véi s co chay va thién tai.

+ Dia diém phai xay dwng ké& hoach phong chay/chira chay bao gébm viéc so tan
khan cép, doi phong chay chira chay va nhiém vu ctia ho. K& hoach an toan phai
bao gébm (nhwng khéng gi¢i han) théng tin chi tiét va dia chi ctia co’ sé, sb lién hé
khan cép, so dd bd tri mat bang véi cac thiét bi I&p sdn, can bd an toan cuing voi
nhiém vu cla ho, danh sach thiét bi chira chay, ké hoach so tan va ctru hd, khu
vire tap két, vi tri b& nwédc chiva chay, vi tri nguén cép dién va nwéc dw phong lan
can. K& hoach an toan phong chay chira chay can dwoc ban phong chay chiva
chay phé duyét khi c6 quy dinh. K& hoach phong chay chiva chay phai dwoc dan
& 16i vao dia diém, céng chinh hodc khu virc sinh hoat chung.

« Né&u phap luat yéu cau, dia diém can bd tri mot nhan vién phu trach phong chay
chira chay dé trién khai cac chinh sach va quy trinh strc khde va an toan lao dong
thudc trach nhiém cla lanh dao cap cao.

+ Dia diém dwoc ky vong sé tién hanh dién tap &ng pho khan cép va dién tap chiva
chay, dwoc quan ly bdi can bd chuyén trach vé phong chay chiva chay dd nang
lwe, néu co, cho toan bd ngudi lao ddng theo quy dinh cla luat s& tai va vao moi
ca lam viéc bi cat dién. Néu luat sé tai khéng cé quy dinh nay, dién tap &ng pho
khan cép va dién tap chira chay phai dwoc td chirc it nhat 1 1an/ndm. Néu co
nhirng ngudi cw tri khac trong tda nha, co s& d6 phai tién hanh cac cudc dién
tap v&i nhivng ngudi cw tru khac.

(® Strc khée va An toan lao dong

Dia diém can gido duc nguoi lao ddng ctia minh vé cach tng phé khan cap
khi xay ra chay, bao gébm an toan hda hoan co ban, chinh sach an toan,
s&n sang va quy trinh trng phoé va hé théng van hanh binh chira chay.

Dia diém can dadm bao réng sb lwong ngudi lao ddng phai dwoc huén luyén va
cép chirng chi bdi co quan phong chay chira chay dia phwong hodc don vi cé

thdm quyén dang tin cay vé phong chay chira chay, thiét bi chiva chay va ctru
ho theo yéu cau cla luat s& tai hodc theo yéu cau cla Target trong trudng hop
khong c6 quy dinh cla luat sé tai.

Dia diém can lwu gitr nhat ky vé nhixng ngudi lao ddng da hoan thanh

dao tao va thoi diém can chirng nhan lai. Trir khi luat s& tai quy dinh, nén sép
xép dao tao nhac lai cho nhan vién ctru hda c6 chirng chilngwdi lao dong

mai hai nam mot 1an.

Dia diém nén tién hanh danh gia nguy co chay va an toan, bao quat tat ca cac
khu virc san xuét, kho chira dd va khu nha & tap thé (néu cd) tai dia diém,
trong d6 can c6 ké& hoach gidm thiéu tat ca rdi ro nhan dién dworc.

Dia diém can xin dwoc gidy phép phong chay chiva chay, NOC (Gidy chirng
nhan khéng phan déi), bao céo hoan thanh va nghiém thu phong chay hay cac
tai liéu vé an toan héa hoan khac tr co’ quan chirc ndng phong chay chiva chay
va gitr gidy phép hay thu phé duyét d6 sén sang cho viéc kiém tra.
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Dia diem dwoc ky vong sé xay dwng cac chinh
sach, nhom, bién phap thwc hanh va dao tao

b\

N

vé phong chay tai khu nha & va noi lam viéc.

A
I h u,c h a n h Xay dung hé thdng dé xem xét cac yéu cau vé an toan va strc khoe thwong xuyén
= nham bao dam duy tri sw tuan tha.

e  Lwu gitr cdn than cac ho so vé an toan va sirc khde tai co sé trong 1 ndm. H6 so phai ghi

’ ’ v e Ve
— L nhan Iai,chu’o’ng tri,nh huan luyén (hay ké hoach phong ngtra), cac sw c6 da xay ra va cach
o n a xt ly (ké hoach khac phuc).

e Diéu tra cac sw cb xay ra, xac dinh nguyén nhan, xay dwng va trién khai ké hoach
phong ngtra va lwu gitr hd so day du.

e Tb chirc dbi thoai dinh ky gitra ban giam déc va ngudi lao déng nham xd ly va cai thién
nhirng quan ngai vé an toan tai noi lam viéc. Dia diém can dam bao rang toan thé nguoi
lao d6ng va ban giam déc déu tham gia vao cac cudc dbi thoai nay nhdm xay dung van
héa vé an toan.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Lap chuéng bao chay & moi khu vwc dé phat hién
va théng bao cho ngwoi lao dong trong tinh huong

A R > > = g " A Y .~ >
khan cap o ca noil lam viec va khu nha ¢.
« Tét ca thiét bj bao chay phai c6 ngudn dién duw phong khan cép chay pin hodc may phat dién.
« Nén l&p dén bao chay & dia diém noi nguei lao ddng c6 sir dung nut bit tai.
« Cac thiét bj bao chay phai dwoc két ndi véi nhau trong méi tdoa nha.
« Can thworng xuyén xem xét va kiém tra tat ca thiét bj bao chay dé ddm béo chung van hanh trong tinh huéng khan cép.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Bo tri thiét bi cru hda khéng bj che chan nhw
binh chira chay, voi ctru hoa, tru ctru hoa, voi
phun & khap dia diém va khu nha & theo yéu cau
cua phap luat.

Trong truong hop phap luat khong quy dinh, nha may phai bo tri thiét b chiva chay & khap noi trong dia diém d

dé dap tat dam chay. Nguon tham khao twong doi la mot bo thiét bi phong chay chiva chay cho méi 100 mét vuong.
Dat binh chira chay & chiéu cao phu hop dé tat cad moi ngudi cé thé sir dung, c6 hwéng dan bang van ban theo ngén
nglr ma ngwdi lao déng co thé hieu duworc.

Binh chi*a chay phai co kich c& va chdng loai phu hop theo yéu cau st dung va nhém nguy co hdéa hoan dwoc

xac dinh tai khu vc cu thé.

Tét ca cac binh chira chay phai dwoc nap va bao dwdng dinh ky dang cach.

Vi ctru hdaltru clru hda va/hodc voi phun phai cé ap lwc nwéc phu hop dé phun dwoc nwéc tdi cac khu vire

& xa tai co s& va khu nha & tap thé.

Dam bao tat ca thiét bi chira chay dwoc kiém tra thuwéng xuyén dé dam bao hoat déng trong tinh hudng khan cép.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Dam bao cé day du 16i thoat hiem khan cap,
khong khoa, khong bi che chan, ky hiéu ro
rang cho khu nha & va noi lam viéc.

* BO tri d0 s0 16i thoat khan cap trén mai san tai dia diém theo quy dinh clia phap luat hodc néu khong cé yéu cau clia
phap luat, méi nguwoi lao dong phai tiép can dwoc voi it nhat hai 16i thoat dan té&i diem tap két cé danh dau rd rang.

+ Dija diém can duy tri chiéu cao va chiéu rong 16i thoat cuing véi cau thang thoat hiém sao cho phu hop.

+ Tat ca I6i di va clra trén |6i thoat hiém phai dwoc ky hiéu rd rang, co dén chiéu sang day dua, dwoc duy tri da rong va khong
c6 bat clr vat can nao.

+ Dam bao rang tat ca 16i thoat khan cap déu khong bi khoa. Clra phai la kiéu day hoac trvot dé mé theo luat sé tai dé
gitp thoat hiém nhanh chéng va dé dang trong trudng hop khan cép.

+ Méi 16i thoat khdn cAp can dan ra vi tri cach xa cong trinh va khéng dwoc dan vao lai cong trinh. Lbi thoat khan cap khong
dwoc dan qua bat ky khu vire nguy hiém nao (chdng han nhw kho chira héa chét, phong van hanh ndi hoi).

+ Co s& can dan ké hoach so tan chinh xac, dé hiéu tai méi tAng hodc xwéng. Tt ca cac 16i thoat hiém tir cac khu vuc, bd
phan, day chuyén san xuat v.v. dan ra khai dia diém/khu nha & phai dwoc danh dau rd trén so do thoat hiém.

+ Dija diém can bb tri tay vin cho san nang thoat hiém/lam viéc/chira dd trén cao. Cau thang can cé tay vin hodc lan can dé
|én va xubng mét cach an toan.

+ Dam bao I&p hé théng dén chiéu trén cao c6 ngudn dién dw phong & toan bo dia diém va khu nha & va phai dwoc
kiém tra thuwong xuyén.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Pam bao c6 day du 16

y

thoat hiem khan cap,

khéng khéa, khéong bi che chan, ky hiéu rd
rang cho khu nha & va noi lam viéc.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Strc khée va An toan lao dong

Céac may méc nguy hiém, chadng han nhw ndi hoi, phai dwoc dat tach biét khéi khu v
ho&c nha xwéng san xuét.

Sau céac dot tap huan hoac dién tap phong chay chiva chay, phai tién hanh hop tong két
v&i ban giam déc dé trao dbi nhivng diém thanh céng va nhirng diém can khac phuc.
Thwdng xuyén thai bd sédn phadm thira va rac san xuét.

Nguyén vat liéu hoac san pham déng thang phai dwoc sap xép va lwu triv an toan trén
cac tAm pallet va ké, tranh khéng sép xép qua cao hoac khong virng. Nguwoi lao dong
phai st dung thiét bj an toan thich hop khi lay hang ti trén cao xuéng. Xem xét phan
céng nguoi thuwdng xuyén giam sat hoat dong tai kho nham bao dam an toan.

Dan ky hiéu trén cac ctra dan dén noi khac nhwng cé thé bi 1am twéng Ia 16i thoat hiém,
vi du, “Phong tdm” hodc “Khéng phai Lbi thoat hiém.”

Son mét 6 mau vang hodc dd trén san xung quanh thiét bj an toan phong chay chira
chay, dai khodng mét mét. Huan luyén cdng nhan khong dé thiét bi hodc vat khac vao
khu viec nay.
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Cung cap tat ca vat dung so ctru ciing v&i nhan
vién so’ ctru dwoc dao tao day du theo yéu cau
cua phap luat cho khu nha & va dia diem.

« Cung cép vat dung so ctru cho tirng tang hoac khu viwre ngay ca khi & do da
césan co so' vy te.

« Tién hanh kiém tra d& ddm bao cac bd dung cu so ctru ludn cé sdn va bao gdbm
cac vat dung co ban nhuw bang vét thwong, thudc giam dau, thuéc m& khang
khuéan, ga-ré cam mau, bang dan, goi chwdm nong va chwdm lanh, nhiét ké
dung mét 1an v.v. theo yéu cau cia luat so tai.

« Nhan vién so clru can dwoc dao tao vé cach thuwc hién cac bién phap so ctru
trong tr&ng hop khan cap.

« Dija diém can dam bao c6 du nhan vién so clru cho méi tang/khu vue theo
quy dinh ctia phap luat—it nhat la mét ngudi cho moi tang/khu vwc/ca. Nén
co toi thieu hai ngwdi moi ca.

* Nhirng nhan vién da dwgc dao tao vé so cap ciru phai dwoc nhan dién dé
dang tai cac khu vyc san xuat.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Pon vi phai ap dung cac gi®i han ve thdi gian khi nao
va trong bao 1au ma ngwoi lao dong c6 thé thwe hién
cong viéc cua ho trong dieu kién nhiét dé nguy hiem
o moi triro'ng lam viéc trong nha va ngoai troi.

Cho phép nghi giai lao dot xuét néu nguwoi lao dong cho biét ho cam

Y
I h l.l,c h a n h thay yéu, budn nén, mét mdi qua murc, rdi loan va/hodc khé chiu trong

qua trinh lam viéc.

) 4 ) 4
T A< h o~ Quy dinh cac khoang nghi giai lao bat budc ddi v&i nhivng ngwdi lam viéc
Ot n at trong nhiét dd nguy hiém trong mai trwéng lam viéc ngoai troi theo hwdng dan
vé gi¢i han phoi nhiém theo luat phap sé tai.

e Quy dinh dirng lam viéc bat budc khi nhiét 6 tré nén nguy hiém.

e Trong subt khoang thei gian nhiét dd nguy hiém, phai stra déi lich l1am viéc -
nghi giai lao va dirng lam viéc — trong nhwng khéng gi¢i han & cac tinh trang
sau: nhiét dd, dd &m va/hodc gid lanh, va anh nang (lam viéc ngoai trdi trong
diéu kién nhiét dd nguy hiém); khi khéng c6 luéng khéng khi di chuyén (lam
viéc trong nha trong diéu kién nhiét d& nguy hiém); néu c6 mac quan 4o hoac
thiét bj bdo ho va lam céng viéc ndng nhoc.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Pon vi can xay dwng cac bién phap kiém soat ky
thuat thich hop de giam thieu tac dong cua nhiét
do nguy hiem doi v&i ngwoi lao dong.

| N 5 2
I h u,c h a n h e Trong diéu kiéq lam viéc ngoéj tr&i, don vi cér] xay dwng cac bién phap kiém
- soat ky thuat dé giam cang thang do bj lanh bang cach str dung cac noi tra

chan swéi 4m va/hodc gidm céng thdng do bi néng bang cach st dung céac

o~ ”
I 6t n h ét tAm chén hodc rao can phan xa hodc hap thu nhiét.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Pon vi can xay dwng cac chinh sach, bién phap
thwe hanh va dao tao cac ké hoach dam bao an
toan lién quan dén nhiét dé nguy hiem doi véi
cac moi trrrong lam viéc trong nha va ngoai trovi.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Strc khée va An toan lao dong

DPon vi can xay dwng cac quy trinh thich nghi véi thdi tiét (tap trung vao nhirng ngudi lao
déng méi dwoc thué va nhirng nguwdi lao déng hién tai chwa thich nghi) - tuan theo luat
phap s& tai. Trong trwdng hop luat sé tai khéng quy dinh, hay b tri khodng théi gian

thich nghi tr mét dén hai tuan.

DPon vij can xay dwng ké hoach dam bao an toan lién quan dén nhiét d6 nguy hiém. Ké
hoach dam bao an toan phai bao gém (nhwng khéng gi¢i han &) ké hoach kich hoat cac dot
nghi gidi lao bat budc va/hodc dirng lam viéc khi thich hop; thiét Iap hé théng ddi ban cling
tién dé theo d&i ngudi lao dong trong cac dot lanh va’hodc néng; va cac quy trinh can tuan
tha khi mot ngudi lao déng co cac triéu chirng thé hién cac bénh lién quan dén tinh trang bj
lanh va/ho&c néng. K& hoach dam bao an toan phai dwoc dan & 16i vao don vi, céng chinh
va/hoac khu vye sinh hoat chung.

Don vi can xay dwng mét chwong trinh canh bao nhiét dd nguy hiém dé theo ddi cac bao
céo thoi tiét va phan ing thich hop véi cac khuyén céo vé thdi tiét lanh va/hodc nong

v&i cac ké hoach ddm bao an toan lién quan va/hodc stra ddi lich trinh 1am viéc bat cv

khi nao dich vu thoi tiét dw bao rang cé kha nang xay ra mét dot lanh va/hodc néng.

Don vi can thiét 1ap moét chwong trinh dao tao (rng pho véi tinh trang cang thdng do néng
ho&c lanh dé gido duc tat ca ngwdi lao ddng cung cac giam sat vién cach nhan biét cac
nguy&n nhan gay bénh do néng va lanh; nhan biét triéu chirng; cach tién hanh so ctru; cling
nhw cach cham séc va st dung quan o va thiét bi bdo hd mét cach thich hop.
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Pon vi can xay dwng cac chinh sach, bién phap

thwe hanh va dao tao cac ké hoach chuan bi cho
trwwd'ng hop khan cap lién quan den th&i tiet nguy
hiém va quy trinh trng phé khan cap doi v&i cac
co s& lam viéc trong nha va ngoai troi.

Co s& phai danh gia, xac dinh va giam sat thoi tiét nguy hiém tiém an co thé xay ra tai
co s& cua ho. Bieu nay bao gom (nhwng khéng gi¢i han): bao tuyét; Iéc/péo/vc‘)i rong;

- han han; déng dat; 10 lut va |& dat/Ié bun; sét danh; khéng khi 6 nhiém; 16¢ xoay; séng
T h u,c h a n h than; dit gay do nui Ilra phun; chay rirng; va gid.
« Co s& nén xay dwng mét chwong trinh canh béo thoi tiét nguy hiém dé theo dbi
| 2 P . g K ., . N 28 i £ A Y ) 2 £
» y cac bao cao thoi tiét va trng phé phu hop véi cac tw van vé thoi tiet bang cac ke
n n hoach an toan lién quan va/hoac lich 1am viéc dwoc stra ddi bat ctr khi ndo dich vu
TOt n h at thoi tiét dw bao thoi tiét nguy hiém cé kha néng xay ra.
« Co s& nén xay dwng ké hoach chuén bj cho trwdng hop khan cép lién quan dén thoi
tiét nguy hiém. K& hoach nay phai bao gém (nhwng khéng gii han): ké hoach so tan
(chi dinh cac co s& trd &n tai chd trong nha va ké hoach/I6 trinh thoat hiém khan cép).
Ké hoach nén co s phan cbng vai tro lanh dao dé hwéng dan nguo’l lao déng nhirng
s ¢ nay. K& hoach sén sang (rng pho khan cép pha| dwoc truyén dat téi ngwdi lao
dong, dao tao hang nam va dan tai I0| vao co s&, cdng chinh va/hodc khu vue chung.
Co s& phai ap dung céc gi6i han vé thoi gian khi nao va trong bao lau nguoi lao dong

c6 thé thwc hién nhiém vu cla minh trong diéu kién thoi tiét nguy hiém theo luat sé tai.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Pon vi can xay dwng cac chinh sach, bién phap

|
>
N

thwe hanh va dao tao cac ké hoach chuan bi cho

y

trwwd'ng hop khan cap lién quan den th&i tiet nguy

y

hiém va quy trinh trng phé khan cap doi v&i cac
co s& lam viéc trong nha va ngoai troi.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Strc khée va An toan lao dong

Trong hoan canh thoi tiét nguy hiém dwoc dw doan sé c6 thiét hai nang né hoac thiét hai
vé nhan mang, cac co s& phai ngirng hoat déng va ngudi lao déng phai so tan dén co
s& an toan, theo luat s& tai. Pdi v&i cac co s nha may va khu nha & tap thé do nguoi
st dung lao déng cung cip, nhitng co' s& nay phai dap (rng cac yéu cau vé két ciu an
toan va cé co sé an toan dwoc chi dinh. Ddi véi cac co s& ngoai trdi, can cd ké hoach
an toan dé di chuyén nguoi lao dong vao co sé an toan dwoc chi dinh.

Nguw&i lao ddngphai dwoc dao tao vé cach tranh cac méi nguy hiém theo saucac

hién twong thoi tiét nguy hiém (vi du: day dién hé, ro ri khi dét, nwée bi 6 nhiém).

Can thanh 1ap mo6t nhém ung phé/an toan dwoc chi dinh va chiu trach nhiém vé hanh
déng sau tham hoa bao gom huo’ng dan nguo’l lao ddng dén (cac) khu v tap trung
sau tham hoa va danh gia cac méi nguy hiém, thiét hai va thwong tich sau tham hoa.

Co s& can cung cap day du thiét bi dé giam thiéu rdi ro vé thai tiét nguy hiém cho nguoi
lao dong Vat tw khan cép phai luén cé sdn va bao gdm cac vat dung co ban nhw dién
thoai khan cap, coi, den pin, may loc khéng khi, radio chay bang pin hodc quay tay.

Co s& phal cung cap sb dién thoai va thong tin lién hé cua ho cho cac dich vy trng pho
khan cép tai dia phwong, bao gdbm sé& ctru hda dia phwong; dich vu cap clru va

bénh vién dia phwong; va (cac) dia diém cap dién va nuéc dw phong gan do.
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Co s& phai thiet 1ap hé thong canh bao thién tai dé
thQng bao cho ngwoi lao dong trong trrong hop
khan cap ca tai noi lam viéc va khu nha & tap the.

| . o N = "
T h h n h - T4t ca thiét bi canh bao thién tai phai c6 ngudn dién dy phong khan cap chay
u,c a pin hoac may phat dién.
. L]

Canh bao thién tai phai dwoc két ndi véi nhau trong mbi tda nha va cé am

y 4 4 thanh riéng biét d& chi bao cac trworng hop khan cp khac nhau.
TOt n h at « Can thwdng xuyén xem xét va kiém tra tat ca thiét bi canh bao thién tai dé
dam bao chung hoat déng tét trong tinh huéng khan cép.
Néu khong thé st dung hé théng canh bao thién tai, co' s& phai thiét [ap mot
phwong phap khac dé lién lac trong cac truerng hop khan cap co6 thé bao gdm lién
lac qua hé thdng lién lac ndi b, lién lac vé tuyén di déng va coi bao dong.

(® Strc khée va An toan lao dong
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Khong Phan biet
d6i xa, e Hanh dong dwa

trén hiéu qua

Chuing t6i ton trong nhitng khac biét ve van hoa, ca
thé, va khéng chap nhan viéc phan biét doi xcr.

Nha cung cap dwoc ky vong dam bao khéng cé sw phan e Kham thai
biét d6i xt tai noi lam viéc va tuyén dung lao dong mét

cach céng bang dwa trén nang lwc thuwe sw, ma khéng

dwa trén sw khac biét vé sac tdc, mau da, gidi tinh, tinh

trang mang thai, y thirc gi¢i tinh, tinh trang hén nhan,

quan diém chinh tri, tdn gido, dd tudi, tinh trang khuyét tat,

dinh hwéng gidi tinh, ngudn goc xa hdi, qudc gia hay bat

ky mot dac trwng nao khéng lién quan dén nang lyc cla

nguwdi lao ddng dé hoan thanh cong viéc theo yéu cau.
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Tuyén dung, tra lwong, de bat, ky luat va
cham dwt hop dong doi v&i ngwoi lao
dong chi can cw vao trinh dé6 chuyén mon,

kha nang va hiéu qua cong viéc.

.
n

Yéu cau

e Xay dwng, phd bién chirc danh va mé t& cong viéc cho tat ca cac vi tri. Khdng dwoc dua
ra cac tiéu chi khéng lién quan tryc tiép dén cdng viéc trong théng bao tuyén dung. Vi du:
gidi tinh, dac diém sinh ly, thé chat hay d6 tudi.
e Dua ra quyét dinh tuyén dung va trd lwong can clr vao yéu cau dbi vai hiéu qua thuwe hién
cong viéc ma khéng can c vao déc diém ca nhan.
e Thiét lap cac tiéu chi khach quan cho cac quyét dinh vé tuyén dung va phan céng céng viéc.
Khéng phéan céng céng viéc dwa trén gidi tinh.
e Khéng duoc dua ra cac tiéu chi khéng lién quan truc tiép dén cong viéc trong thédng bao tuyén
dung. Vi du: gi&i tinh, khuynh hwéng tinh duc, ddc diém thé chat hay do tudi.
e Chinh sach khoéng phan biét déi x&r phai dwoc dwa vao ndi quy cong ty va/hodc sé tay lao
déng, bao goém:
— Quy trinh khiéu nai bado mat qua dé céng nhan cé thé khiéu nai viéc bi phan biét dbi xt
v&i ngudi khac ngoai can bd quan ly truc tiép ctia minh.,
— Hau qua cua viéc vi pham chinh sach nay.
— Chinh sach nay phai dwoc xem xét thuwérng xuyén nham bao dam tinh hiéu qua.

(® Khong Phan biét déi xir

*

Pwa ra quyét dinh tuyén
dung va tra lwong
can cw vao dac diem ca

nhan chr khéng phai dwa
trén hiéu qua thwc hién
cdng viéc la mét vi pham
khong thé chap nhan.
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Tuyén dung, tra lwong, dé bat, ky luat va
cham ddt hop dong doi véi ngwdi lao
dong chi can cw vao trinh do6 chuyén mon,
kha nang va hiéu qua cong viéc.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Khong Phan biét déi xir

Cho phép tat ca irng vién da diéu kién dwoc (rng tuyén va/ hodc tham dw
cac cudc thi lién quan.

Khéng duwoc thu thap cac théng tin khéng lién quan dén hiéu qua trong cong
viéc va khéng dwoc quy dinh b&i phap luat trong qua trinh tuyén dung.

C6 hé thdng dé thwe hién mot cach hiéu qua cac chinh sach vé khong

ohan biét déi xc.

Thiét Iap va phé bién cac tiéu chuan danh gia khach quan vé hiéu

qua thwe hién céng viéc (ké ca cac khoan thudng) ciing nhw tiéu

chuan dwoc thdng chire.

Thiét Iap va ap dung céac tiéu chuan khach quan khi sa thai lao déng.

Lap ra va té chirc cho toan thé ngwdi lao ddng tham gia cac budi dao tao vé
khéng phan biét dbi xir va sw nhay cam vé khac biét van héa, nham nhan
manh tdm quan trong cda viéc dbi x& binh dang véi tat cd moi ngudi. To
chire hudn luyén cu thé theo chii dé cho cap quan ly, can bd giam sat va
nhan vién baové an ninh.

Ghi nhan bang van ban can thiét khi tuyén dung nham tao sw tin cay.
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Khong str dung bién phap kham thai nhw mot

dieu kién tuyén dung hoac cham dwt hop dong.

Yéu cau

e Khoéng yéu cau kham thai nhw 1a mét diéu kién dé tuyén dung.

e Khéng dwoc tr chdi tuyén dung hodc cham dirt hop dong vi ly do ngudi
lao ddng két hén hodc mang thai, trir khi theo yéu cau cua luat phap.
Viéc biét vé tinh trang mang thai chi nham muc dich tao diéu kién

hé tro hop ly cho phu nir mang thai. Chang han nhw tranh céng viéc cé
thé gay rdi ro cho stre khoe, cong viéc phal dirng trong thoi gian dai,

céac rai ro hay méi lo ngai khac va cung cap quyén loi phu hop theo

luat s& tai.
e Trong trwong hop phap luat s¢ tai cho phép yéu cau kham thai, phai
phd bién r& muc dich cla viéc yéu ciu kham thai cho ngu i lao ddng

trong ndi quy cdng ty.

(® Khong Phan biét déi xir
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Khéng Quay roi

Chung téi tin rang tat ca nguoi lao ddng can duoc

doi xt mét cach tén trong. Nha cung cap khéng
dwoc tham gia, théa hiép hoac dung th&r cho nhirng
hanh dong xam pham vé mat thé xac, nhuc ma, tinh
than, hay quay roi tinh duc doi v&i ngudi lao dong
hoac gitra ngwoi lao dong voi nhau.

© 2025 Target Corporation

e Moi trurong lam
viéc thu dich

e NOi quy nha may




Bao dam ban giam doc nha may khéng théa
hiép, gay ra hoac gop phan tao ra moi trwrong
lam viéc day ham doa, thu dich, hoac bao luc.

Yéu cau

Dam bao rang ngudi lao ddng khong phai chiu hinh phat vé thé xac, quy réi hay lam dung.

C6 chinh séach bang van ban néu ro cac hanh vi khdng duoc phép cling nhu hinh thire ky luat thich hop khi vi pham.
Cac hinh thtrc ky luat phai bao gom nhiéu bién phap ky luét tang dan, tir canh cao bang 161 n6i dén canh cao bang
van ban, trwéc khi dinh chi hodc sa thai. Ghi chép tat ca canh cao trong ho so’ nhan sw cia ngudi lao dong.

Noi quy dia diém phai c6 quy dinh vé viéc x ly ky luat va phai phu hop véi quy dinh cha phap luat cling nhuw Tiéu
chudn cua Target.
No6i quy dia diém khong dwoc quy dinh tién phat ho&dc cac marc phi dbi véi hodc twong ty véi cac trwdng hop sau:
— San pham hw
— Nuéc ubng
—  Céc vi pham ky luat nhé nhw hut thubc hodc di lam muén.
— Vi pham vé ty do di lai (vi du: vi pham quy dinh vé han ché di vé sinh)
T4t ca nguwdi lao dong, ké ca ban giam dbc phai dwoc dao tao vé chinh sach ky luat ctia nha may.
Nhan vién bao vé khong duwgc ap dung bat ky hinh thire ky luat nao déi voi céng nhan.

C6 co ché dé cong nhan cé thé trinh bay cac van dé& ma ho quan tdm, bao gébm cach dbi x&r ctia can bd quan ly ma
khoéng bi tra thu hay bj phat.

Lwu gitr day da hd so vé cac hinh thire ky luat da dwoc ap dung.

(® Khong Quay réi

*

X phat bang cach xam
pham than thé 1a mét vi

pham khéng thé chap nhan.

Quay roéi va lam dung la
nhirng vi pham khéng thé
chap nhan.
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Bao dam ban giam doc nha may khéng théa
hiép, gay ra hoac gop phan tao ra moi trwvong
lam viéc day ham doa, thu dich, hoac bao luc.

Thuc h é nh e Khich I& ban giam déc tham gia cac budi huan
" i luyén vé quay roi, nhan thirc, van dé nhay cam
A A vé van hoa, x&r phat bang cach xam pham than
TOt n h at thé, va xic pham vé tinh than.

(® Khong Quay réi 73



Ngwoi lao ddng phai nam dwoc ndi quy
tai dia diem va cac Tiéu chuan cua Target.

.
~n

Yéu cau

e Dan ndi quy & noi cdng cong. Phat ndi quy duéi dang sé tay va dinh
kém trong hop dbéng lao dong chi tiét. Dam bao dan va phat ban ndi quy
dwoc cap nhat.

Noi quy phai dwoc viét bang (cac) ngdn ngi ctia ngudi lao dong.
DPao tao ngudi lao ddng vé ndi quy cong ty, bdo ddm ngudi lao ddng phai
duwoc dao tao khi co ndi quy maéi hoac thay doi.

e Dan cac Tiéu chuan vé cam két ctia nha cung cép cla Target tai vi tri dé
thdy va viét bang ngén ngi viét bang ngdn ng® ma tat cd ngudi lao dong
hiéu duoc.

e Dan ndi quy néu phap luat s& tai khéng yéu ciu. Nha cung cép c¢o trach
nhiém tuan tha cac Tiéu chuan nghiém ngéat hon cta Target khi luat s tai
khéng quy dinh.

(® Khong Quay réi
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Thoi gian Lam viéec
va Tang ca

Nha cung cap khoéng dwoc cho phép gid 1am viéc vuot qué
gi&i han theo luat quy dinh, hodc vwot qua 60 gid mot tuan,
ap dung gi¢i han nhé hon. Gi¢ lam viéc binh thwdng khdng
dwoc vwot qua 48 gidr mbi tuan va gidr 1am viéc tang ca khéng
duwoc vwot qua 12 gid mbi tuan hodc sb gid quy dinh theo
luat, ap dung giéi han nhd hon. Chi trong nhirng trwdng hop
dac biét, mot ngwoi méi dwoc phép lam viéc hon 60 gio mot
tuan hodc hon sau ngay lién tuc. Thdi gian tdng ca phai dwa
trén tinh than ngwdi lao dong tw nguyén va phai dwoc chi tra
cao hon gi& lam viéc binh thuwdng. Nguwdi lao ddng phai co it
nhat mot ngay nghi tron ven cho médi chu ky 7 ngay.

© 2025 Target Corporation

e Lich biéu lam viéc

e Cham céng




Duy tri mét lich 1am viéc tuan thu dong th&i cac
tiéu chuan cua Target va luat so tai.

+ Target yéu cau dia diém phai minh bach vé tat ca cac gi®» lam viéc
va tién lwong chi trd. H6 s chAm cdng va hé so tré lwong can
duwoc lwu giltr chinh xac. Cac co s& phai cung cap quyén truy cap
day da vao hé so chinh xac cho Nguén cung trng c6 Trach nhiém
& Bén virng cua Target hodc dai dién ctia bén thi ba.

+ T4t c& nguwdi lao ddng phai dwoc nghi it nhat mot ngay tron ven
sau sau ngay lam viéc lién tuc. Nguwoi lao dong khéng dugrc lam
viéc bay ngay lién tuc tré én.

+ Dam bdo rang ngudi lao ddng phai dwoc nghi phép/giai lao theo
quy dinh cua luat so tai.

« Dam bdo rang ngudi lao ddng phai dwoc nghi thai san/nudi con
nhé/cham séc con theo quy dinh cla luat sé tai.

+ DPam bao thoi gian nghi an va thoi gian nghi gitra ca phu hop
theo quy dinh ctia phap luat s& tai.

+ Chinh sach vé lich lam viéc, thoi gian lam viéc binh thuwéng, ngay
nghi, ngay 1& phai dwoc quy dinh cu thé trong ndi quy dia diém
va/hoac sb tay ngudi lao dong va bang ngdbn ngir ma tat ca nguoi
lao déng dia phwong va ngwdi lao dong nhap cw/ngoai tinh déu
hiéu duoc.

(® Thoi gian Lam viéc va Tang ca

» Lén ké hoach san xuéat trwéc nham bao dam cong nhan
khong lam viéc qua 48 tiéng binh thwong va 12 tiéng tang
ca (tong th&i gian la 60 tieng mot tuan)

« Néu dia diém wdc tinh sb gior lam viéc sé vwot qua quy
dinh 60 tiéng cuia Target, xin hay théng bao cho bd
phan Cung &ng c6 trach nhiém hoac gt email dén
nham phéi hop dua ra
gidi phap can cl trén céac tinh hudng ngoai l&. Trwdng hop
ngoai lé bao gdm nhu sau:

—  Thién tai anh hwédng dén nha cung cép
— Mua vu ndng nghiép va san xuat cao diém da
dwoc thoa thuan trwéde

« Dam bao rang nir lao dong trong thoi gian nudi con
nhd phai dwgc hwdng dia so gid nghi cho con bu/hat
stra.


mailto:Responsible.Sourcing@target.com

Target yéu cau nha cung cap phai minh bach vé tat ca cac gio lam

viéc va tién lwong chi tra. Ho6 s cham cdng va ho so tra lwong can
dwoc lwu gilr chinh xac. Pé bao dam th&i gian lam viéc dwoc chinh
xac, nha cung cap can str dung hé thong cham céng hoat déng tot.

Xem thém phan Ché dé Iwong va phuc loi.
|
Hé théng chdm cdng gidng nhau sé theo dbi chinh x&c toan bo sb gior lam
viéc cla tat ca ngudi lao dong.

+ Dam bao rang gidy chAm céng ghi thoi gian vao lam va nghi lam chinh xac,
¢6 xac nhan cta ngudi lao dong.

Hé théng chdm cong dién tlr can co pin dw phong dé khéi déng ngay lap
tirc néu méat ngudn nham tranh bj mat di liéu.

« Dam bao rang tat ca nguoi lao dong déu cé hd so thoi gian chinh xac
phén anh toan bd sbé gid lam viéc binh thuwéng va tang ca thuc té.

Tét ca nguwoi lao dong phai hoan thanh chinh xac bang chdm céng cua
minh cho tat ca sb gi®» 1am viéc binh thwdng va tang ca. Ban giam déc
hay nguoi lao dong khac khéng dwoc quet ho thé cham cong.

Ban giam déc phai bao dam khong cé ngudi lao ddng nao quet thé
s&m hon gio bat dau lam viéc va mudn hon gi¢r két thac lam viéc.

+ Dam bado nguoi lao dong duoc tra lwong cho tat ca sb gior 1am viéc.

(® Thoi gian Lam viéc va Tang ca

Cung cép cho Ngudn cung (rng cé Trach nhiém & Bén virng clia Target
ho&c dai dién ctia bén th ba toan quyén tiép can véi hd so chinh xac.
Dia diém khong duoc lwu trik bd hd so gid hodc hd so kép.

Chém céng can dugc thue hién dung cach va dé doc.

+ Dam bao rang tat ca gi® lam viéc, bao gdm ca gi® 1am thém, dwoc ghi lai

trong cing moét hé théng chdm coéng va bang lvong duy nhét.

Ngwoi lao ddng phai dwgc xac minh sb gi® lam viéc binh thwdng va lam
thém hang ngay.

Huan luyén cong nhan maéi va huén luyén dinh ky vé hé théng chdm cong.
Dao tao nguoi lao dong maéi vao lam ti nhirng ngay dau di lam.

Nguwoi quan ly va ngudi gidam sat day chuyén san xuét phai duwoc dao tao
dac biét va hiéu ré tm quan trong cuda viéc quan ly gi¢ cong trong cung mot
hé théng chadm céng.

L&p dat dd may cham cong tai cdng ra vao hodc gan véi xuwdng san xuat
clia nguwoi lao ddngnham giam thiéu thoi gian chd quet thé.

Thuc hién kiém tra ndi bd thuwdng xuyén nhdm bao dam hé théng chadm
cobng dwoc st dung dung va dwoc két ndi dang véi hé théng béang

lwong.

7



Ché dé Lwong va
Phuc lo

Nha cung cap can dam bao ché dd lwong va phuc
loi phu hgp hoac cao hon quy dinh cta luat sé tai va
dam bao nguwdi lao déng dwoc chi tra dung han.
Chung t6i khuyén khich nha cung cap cam két mang
lai ché d6 lwong va phuc loi tot hon dé cai thién doi
sbng clia ngwdi lao ddng va gia dinh ho.
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S6 gio» cong da lam

Khau trir trong
bang lwong

Thanh toan chinh xac

Nhan bang lwong

Truy linh




Tra lwong cho ngwei lao déng tat ca gior lam
viéc theo murc lworng quy dinh cua luat so tai.
Xem thém phan Gié Iam viéc va Lam thém ngoai gio.

Yéu cau

e Tién lwong dbi v&i gio lam viéc binh thwdng phai bang hoéc cao hon mirc lwong tdi thiéu theo quy dinh cda luat sé tai.

e  Khdng dwoc phép thanh toan bang hién vat thay cho tién lwong tbi thiéu.

e  Khong st dung cac chwong trinh cho phép thanh toan mét cach hop phap dwéi mirc dwoc coi la mire lwong téi thiéu tiéu chuan (vi du: Mirc lwong hoc viéc dui
mtrc lwong tdi thiéu, mirc lwong thap hon dbi véi ngudi lao ddng khuyét tat, mire lwong dwdi mire tdi thiéu cho phép vi muc dich kinh té).

e Tién lwong dbi v&i gior lam thém phai bang hodc cao hon mirc quy dinh vé tién lam thém cla luat sé tai.

e Néu luat s& tai khong quy dinh v& mrc lwong chi tra khi lam thém gid, thi ngudi lao ddng phai dwoc trd cao hon mre lwong dbi véi gior [am viéc binh thuong.

e Pam bdo nguwdi lao déng dwoc tra lwong theo dung quy dinh cta luat sé tai khi lam viéc vao céc ngay nghi Ié.

e  Dam bao ngudilao déng duoc tra lwong theo luat sé tai dbi vai tat ca thoi gian nghi phép ¢ lwong, bao gdbm nghi 1& va nghi thai san ho&c nuéi con. Dia diém
khéng dwoc dat chi tiéu san xuat & mirc bat budc ngudi lao ddng lam viéc qua sb gid théng thwdng véi mire lwong téi thiéu.

e Tién lwong san phadm phai bang hodc cao hon lwong thoi gian téi thiéu. Néu tién lwong tinh theo sdn phdm ctia ngudi lao dong thap hon mire lwong quy dinh
theo phap luat hién hanh (lwong téi thiéu, lwong lam thém, lwong ngay 18, v.v.) thi dia diém phai tinh mirc chénh léch giira mirc lwong theo san pham va lwong
quy dinh theo phap luat va trd khodn chénh I&ch cho ngudi lao ddng dé dam bao murc lwong tdi thiéu theo phap luat. Khdng dwoc tinh tién thwéng hodc tién
khich 18 vao mirc lvong téi thiéu.

e Tralwong cho ngudi lao ddng mét cach kip thoi, va néu khong phai la thanh toan dién tir, hdy ddm bao ho da ky vao sb ghi nhan thanh toan.

e Nha cung cép dugc khuyén nén thuweng xuyén xem xét hé thdng tién lwong va phuc loi d& xac dinh co hdi nham lién tuc cai thién ddi séng clia ngudi lao dong,
gia dinh ctia ho va cong déng noi ho sinh sbng.

(® Ché d6 Lwong va Phic li
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Chi trtr lwong dé chi tra cho cac khoan phtc loi
theo luat dinh hoac cho cac dich vu ma céng
nhan tw nguyén tham gia.

Yéu cau

e Trién khai cac phuc loi bat budc nhw bao hiém y t&, bao hiém tai nan, bao hiém hwu béng, bdo hiém xa héi/hwu tri,
v.v... theo quy dinh cua luat s& tai. DPAm bao cac khoan khau trir dwoc st dung riéng cho muc dich da néu va lwu
gitr day du chirng tlr chirng minh rang cac khoan khau trr bat budc dwoc thwe hién theo dung quy dinh ctia phap
luat s& tai. Khong dwoc khau trir tién nha & tap thé, tién &n hoac nhirng khoan tién twong tw vwot qua chi phi thuc
té. Lwu trir hd so sdn sang trong d6 thé hién cac chi phi thuwc té cla cac chi phi nay néu ching dwoc khau troe tor
tién lwong cda ngudi lao dong.

e Khéng duorc trir lwong clia ngudi lao déng trir khi bat budc theo quy dinh cla luat s& tai hodc do ngudi lao dong
tw nguyén, hop ly va nguei lao ddng da hiéu rd.

Khéng duoc khau trir tién lwong dbi véi hang hoa hw hdng, cham tré hay viéc khéng dat dwoc dinh mirc san xuét.
Khéng st dung hop déng ngan han hodc gia han ma khéng c6 khac biét dang ké so vé&i cac co hdi viéc lam toan
thi gian, dé tranh thanh toan phuc loi, tién lwong cao hon, hodc thdng chirc cho ngudi lao ddng theo luat sé tai.

e Ghi nhan thoi gian cbng hién cla nguwdi lao ddng tham nién nhadm xac dinh rd cac phuc loi ma ho
c6 quyén dwoc hudng, néu cd ap dung.

(® Ché d6 Lwong va Phic li
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DY

Pam bao ngwei lao dong hiéu ré co cau tien lwong,
cac quyeén loi ma ho dworc nhan va co6 the xac minh
tinh chinh xac cua tien lwoong minh dwoc nhan.

.
~n

Yéu cau

e Dao tao nguoilao ddng vé co ciu tién lwong, ké ca cac loai va sb tién cua tat ca cac khoan khau triv, mre lwvong,
thwédng va hé thdng khen thwéng sang klen Xay dwng va trién khai dao tao nhac lai cho nguoi lao dong hién tai.

e Dam bado nguilao ddng ndm rd tat ca quyen loi nghi phép theo phap luat s& tai, bao gdbm nghi thai san va cham thai san. Can
duy tri viéc thanh toan va hé so ghi chép quyén loi nghi phép.

e Phiéu lwong hodc bién nhan thanh toan phai chi tiét va dwoc phat cho tat cd ngudi lao déng bang ngdn ngir ban x& cuia ho, cé
xét dén cac khoan khiu trir va thé hién cac khoan chi tra thuc té.

e Cung cép théng tin lién lac cla phong nhan sw (hodc bd phan khac thich hop) dé giai dap thac mac ctia céng nhan.

(® Ché d6 Lwong va Phic li
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Cho phép tiép can véi bang lwong va cac ho so
san xuat hoan chinh, chinh xac.

Yéu cau

e Bang Iuo’ng phai day dd céac chi tiét dé giai thich ro, dung murc lwong, thoi gian lam viéc theo

yéu cau cua phap luat, bao gdm nhwng khong gié¢i han &:
— Thoi diém phat lvong
— Tén cbng nhan
— Tbng s6 gi® lam viéc va phan loai cu thé (gi® lam viéc binh thwdng, gio lam thém v.v.)
— Mcurc lvong ( mure Iuo’ng khi lam viéc gi& binh thuwd'ng, mire lwong khi lam thém.v.v.)
— Tinh toan lvong theo san pham (neu ap dung)

e Bang lwong val hoac cac h6 so san xuat phai phan anh tat ca thoi glan lam viéc cua
coéng nhan. Nha cung cap phai lwu trir chi mét bd bang lwong va hé so’ san xuéat trung
thwe, cung cap théng tin cho tat ca ngwei lao ddng mét cach chinh xac va ré rang. Dia
diém khéng dworc Iwu trir boé ho so gia hoac ho so kép.

e Dia diém phai cho phép kiém toan vién tiép can v&i cac hd so lién quan vé tién lwong.

e Luwu gilr tAt ca ho so vé tién lwong trong khodng théi gian ma phap luat sé tai yéu cau.

(® Ché d6 Lwong va Phic li
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Tién truy linh phai dwec tra cho ngwoi lao dong néu
tien lwong khong dworc tra theo yéu cau cua phap
luat hoac ho’p dong.

Truy linh: Tién con no va phai trd cho ngudi lao déng dé bu dap khodn tién lwong con thiéu.

Yéu cau

« Néu tién lwong hodc tién tror cAp théi viéc khéng dwoc tra, tra thiéu, trd cham hodc khau trir khdong ding theo luat
s& tai hodc hop déng lao déng, thi nha cung cip phai tinh toan va hoan tra cho tat ca ngui lao ddong bi anh hwéng
trong vong ba mwoi ngay ké tir khi phat hién.

« Tét ca nhirng nguoi lao dong bi anh hwédng phai dworc tra tién truy Iinh, bat ké tinh trang viéc 1am hién tai ctia ho; bao gém ca
nhirng ngudi lao ddng co6 thé khdng con quan hé viéc lam véi cac nha cung cép niva.

« Tét ca cac khoan hoan trd dwoc cung cap phai bao gdbm moi khoan thanh toan Iai theo yéu ciu cla luat sé tai.

(® Ché d6 Lwong va Phic li 83



Quyéen Tw do
Tham gia Hiep hoi

Chung t6i tim kiém nha cung cap thuwong xuyén két
ndi v&i ngudi lao ddng va xem ho 14 tai san quan
trong mang lai thanh céng bén virng trong kinh
doanh. Piéu nay bao gém viéc tén trong quyén cua
nguwdi lao ddng khi ho dwa ra quyét dinh c6 tham gia
lién két v&i cac td chire, hiép hoi hay khéng, dong
théi van tuan tha theo quy dinh cla luat hién hanh.
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Quyen cua
ngwe®i lao dong




Ghi nhan va tén trong quyen tw do tham gia
hiép hdi cua ngwoi lao ddng.
Y_éu cau

e Thiétlap cac quy dinh va thwc hanh hop ly vé tuyén dung va thué lao déng, sao cho tuan thi luat phap vé quyén tw do hiép hai.
Cho phép nguoi lao ddng dwoc quyén trao dbi cdi mé vdi ban giam dbc theo ca nhan hoéc tap thé.
Cho phép nguoi lao déng dwoc dai dién cho chinh ho va nguwdi khac ma khéng phai chiu sw can thiép, ham doa, hay phan biét
dbi x& tr phia ban giam dbc.

e Ban giam dbc va ngudi lao ddng phai tuan tha toan bd luat phap, quy dinh, va quy trinh trong nwéc lién quan dén quyén tw do
tham gia hiép héi.

e Khdng dwoc trieng phat hay phan biét déi xcr ngwoi lao dong vi ho tng hé quyén tw do hiép hoi. Phai tién hanh dao
tao phu hop dbi véi cac giam sat/cap quan ly.

e Nghiém c&m tra diia nhirng ngudi lao déng tham gia va/ hoac tb chirc hiép hodi hop phap.

e Bangiam déc khéng duoc dbi xtr phan biét voi nguwoi lao ddng do ho tham gia vao, hoac lién hgp véi nghiép doan hay
hiép héi ngudi lao dong.

e Trong trwérng hop luat phap cdm quyén tw do tham gia hiép héi, nha cung cap khéng dwoc can tré viéc hinh thanh céac tb
chirc thay thé hop phap.

e Nha cung cap phai cé van ban chinh sach néu ré viéc cam két tuan tht ctia nha may ddi véi cac luat lién quan va cam
két tén trong cac quyén tw do tham gia hiép hdi clia nguwdi lao dong.

e Khéng duwoc lay viéc tham gia nghiép doan hay hiép hoi ngudi lao dong la mot diéu kién tuyén dung.

(® Quyén Ty do Tham gia Hiép hoi



Ghi nhan va tén trong quyen tw do tham gia
hiép hdi cua ngwoi lao ddng.

Th wc h é n h e Né&u nghiép doan hay hiép hdi ngudi lao dong da
_C . duwoc thanh lap, phai cho phép dai dién nguoi lao
A A déng di vao noi lam viéc nham thyc hién cac
TOt n h at chirc nang dai dién cua ho theo quy dinh cua luat
hoac théa thuan.
e Dao tao cho céac giam sat va quan ly vé cac luat
lién quan dén quyén tw do tham gia hiép héi.

(® Quyén Ty do Tham gia Hiép hoi
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Hé thong Quan ly va
Giam sat Mol treong

Céc nha cung cap phai c6 mot hé :[hc‘)ng qyén ly méi trvong ® Heé théng giam sat
giup xac dinh, dac trweng hoa va kiem ké tat ca cac tac déng
cta hoat ddng va san xuat dén lwong phat thai ra khéng khi,
murc sir dung nang lwong, mirc st dung nwdc va nwdc thai.
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co mot hé thc“')ng quan ly maoi trweong giup xac dinh, dac
trirng hoa va kiem ké tat ca cac tac dong cua hoat dong
va san xuat dén lwong phat thai ra khéng khi, mwrc sw
dung nang lwo'ng, mre str dung nwéc va nwore thai.

Yéu cau

e Hé théng Quan ly Méi trworng (EMS), trong dé dat ra nhivng muc tiéu cu thé va khung thdi gian cho
nhirng khu vire chiu tac dong dwa trén cac hoat dong san xuat va van hanh, déng thdi ghi nhan va lwu
gitr ho so.

e Cac co s& thudc pham vi nay phai hoan tat mot ban tw danh gia vé moi trwéng tai nha may theo chi sb
Higg (FEM) téi thiéu mbi ndm mot I1An nham chirng thwe hoat ddng vé méi trwedng. Xem Partners Online
dé biét cac co s& trong pham vi Higg FEM.

e Phai cd mot hé théng trng phé véi moi tinh huéng khan cip vé méi trwéng, chang han nhw tran hoa
chét hoac ro ri khi gas.

e Hanh ddng khac phuc ttr co’ quan quan ly thich hop, do nam ngoai pham vi tuan tha cuta luat sé tai, phai
duwoc 1ap hd so va hoan thanh trong khoang thoi gian da dat ra.

e EMS phai dwoc danh gia va cap nhat hang ndm dé quan ly va theo ddi cac tién trién vé cac hoat dong lién
quan dén méi trwong.

e Hoat ddng dao tao tdng quat phai dwoc td chirc hang nam cho tat ca nguwdi lao dong.

Hé thdng Quan ly
(® va Giam sat Méi trwérng 88



co mot hé thong quan ly moi tru’o’ng giup xac dinh, dac
trwng hoa va kiém ké tat ca cac tac dong cua hoat dong
va san xuat déen Iu’o’ng phat thai ra khong khi, mirc swr
dung nang lwo'ng, mre str dung nwéc va nwore thai.

Th UJC h é n h e Théng tin vé hoat |dong lién quan den moi
, " . trwéng cla dia diém dwoc cung cip san sang
A A cho cac bén lién quan ca ndi bé va bén ngoai.
Tot nhat

Hé thdong Quan ly
(® va Giam sat Méi trwéng 89



Khong xa Nwoc thai
Bat hop phap

Chung téi s& khéng chap nhan cho nha cung cap st
dung cac hé thong x& ly nwée thai khéng dd cdng
suat, xa& nwdc thai chwa dwoc xi ly, hodc hé thong
X ly nwdc thai khéng thé van hanh dwoc. Nha cung
cap phai lap dat va duy tri hé thdng x& ly nwéce thai
c6 céng suat phu hop dé dam bao cac chat gay 6
nhiém dwoc gilr & mirec bang hodc thap hon mirc
ma luat phap quy dinh.
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® Giam sat nwore thai

® Giam sat str dung nwéc




-

Giam sat viéc xa nwére thai va giam thiéu cac
chat gay 6 nhiém trong nwéc thai xuong ca
muwc phu hop véi quy dinh va luat lien quan.
Yéu cau

e Dam bao xac dinh va mo ta dic diém toan bd cac dong nuéc thai va duy tri mét ban bao céo théng
ké vé cac dong nuéc thai san xuét.

e  Lép ditva bao ddm cac hé thong x Iy nwdc thai co cong suét phi hop co kha nang giam thiéu *
chat gay 6 nhiém & nwéc thai xudng cac mire phu hop véi quy dinh va luat lién quan.

e Trong trwérng hop khéng cé co s& xtr ly nwéc thai tai chd, toan bé nwdc thai phai dwoc xa vao co sé xir > e > X r 3
ly nwée thdi ngoai dia diém (ttre 18 co s& x& ly nwéc thai ciia khu cong nghiép hodc co s& xt ly nwédc thai Xa nwoc thal bat hO’p phap Ia
ctia d6 thi) theo quy dinh. Cac gidy phép xa thai can thiét phai dwoc cap nhat dinh ky va nodp lén co quan = g = A A
Shir nam thioh hoo, mot vi pham khong thé chap

e Giam sét viéc xa nwdc thai theo cac yéu cau cla luat dinh, va lap mot ké hoach 1y mau va kiém nghiém nhan -
chét lwong nwéc tuan tha theo cac hwéng dan cla chinh phad va trong nganh.

e Néu nuéc thai dugc xir ly ngoai dia diém, co s& phai biét tén va dia chi clia nha may x& ly nwéc thai bén
thir ba d6 va thure hién giam sat nham dao bao s tuan tha. Co s& xr ly nwéc thai bén ngoai d6 phai cho
phép tiép can va dwa ra cac théng tin lién quan cho Target khi c6 yéu cau.

e Chuén bi cho cac tinh hudng khén cap va thuc hién cac hanh dong trng pho khan cép trong truong
hop cong trinh x& ly nwée thai tai dia diém vwot qua cong suét hodc khong thé van hanh duoc.

e Can phai tb chirc dao tao cho tat ca nhirng nguoi lao dong lam viéc truc tiép trong quy trinh x& ly nwéce thai.

(® Quan Iy Ngudn nwérc
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Giam sat viéc xa nwére thai va giam thiéu cac

y
N 1 4

chat gay 6 nhiém trong nw&c thai xuong ca

N

muwc phu hop véi quy dinh va luat lien quan.

Thwe hanh
Tot nhat

(® Quan Iy Ngudn nwérc

Xay dwng va lap hé so cho ké hoach kiém tra va bao duéng co sé
X ly nwée thai, khi cé quy dinh.

Lap ra va viét thanh hd so vé cac muc tiéu hang ndm nham gidm
lwong xa nwdc thai.

Xay dwng va lap ké hoach hanh ddng nham dat dwo'c muc tiéu gidm
thiéu xa thai va muc tiéu cai thién chat lwvgng nwéc thai.

San pham phu clia qua trinh x& ly nwée thai (bun) dwoc phan tich,
xt ly va thai bé thich hop nhw déi véi chét thai nguy hiém.

Nhan biét dwoc bat ky van dé khdng tuan tht nao xay ra tai co s&
x ly nwée thai bén thir ba ngoai nha may. Xay dwng mot ké hoach
hanh déng nham tién hanh khac phuc néu nha may gép phan vao
van dé khoéng tuan tha dé.

Thuwe hién cac gidi phap/cdng nghé cai tién nham tiét giam lwong
nwéc thai va/hodc lwong chat gay 6 nhiém.

Phai cong khai théng bao cac théng tin vé viéc xa nwédce thai.

92



Giam thiéu va
Xt ly Chat thai

Nha cung cap phai lwu triv, van chuyén va x ly
chat thai nguy hai theo dung quy dinh cua luat hién
hanh. Chung t6i tim klem cac nha cung cap chirng
minh rang ho luén nd lwe giam thiéu chat thai trong
subt qua trinh san xuét.

Chung t6i sé khong chap nhan cho nha
cung cap c6 hanh dong xa chat thai bat
hop phap.
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® Rac thai nguy hai




Xt ly, Iwu trib, van chuyén va thai bé rac thai nguy
hai mot cach hop phap, va tich cwc no lwec nham
giam thieu rac thai trong suot quy trinh san xuat.
Y_éu cau

e Phai xac dinh dwoc tAt ca cac ngudn rac thai va dinh rd dac diém mébi nguén rac la
rac thai nguy hai hay rac thai khéng nguy hai theo cac quy dinh hién hanh.

e Phai ghi nhan cac loai rac thai va theo déi sb lwong tat ca cac loai rac thai
phat sinh.

e Thung rac thai nguy hai va kho rac thai nguy hai phai luén trong diéu kién tét.

e Toan bo rac thai nguy hai va rac thai théng thwdng phai dwgc phan loai va lwu triv
riéng biét.

e RA&c thai nguy hai phai dwoc chuyén dén don vi x& ly rac thai dwoc cap phép
hodc co s& xt Iy rac thai cé thdm quyén theo quy dinh cla phap luat.

e RA&c thai nguy hai phai dwoc van chuyén don vi van chuyén rac thai nguy hai duwoc
cép phép theo quy dinh ctia phap luat.

e Can dao tao cho toan thé ngudi lao déng vé viéc thai bd, lwu trir va xi ly rac thai.

(® Giam thiéu va Xt ly Chét thai



Xt ly, Iwu trib, van chuyén va thai bé rac thai nguy
hai mot cach hop phap, va tich cwc no lwc nham
giam thieu rac thai trong suot quy trinh san xuat.

Tai st dung cac nguyén vat liéu khi co thé, va tai ché

|
Thwc hanh i st dung o4 nguyén vt ligu khi o5
m cac nguyén vat liéu co kha nang tai cheé.

T A t h "‘t e Thiétlap va ghi nhan muc tiéu hang ndm nham gidm
ot NNna thiéu phat sinh rac thai.

e Thiét lap va ghi nhan ké hoach hanh déng nham
dat dwoc muc tiéu giam phat sinh rac thai.

e Kiém tra viéc thai bd va xt& ly cudi cung ddi véi toan bd
rac thai.

(® Giam thiéu va Xt ly Chét thai
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Sw dung Nang lwong
va Nwoc

Ngoai ra, nha cung cap phai dinh ky thiét 1ap muc
tiéu ré rang nham s&r dung nang lvgng va nwéc hiéu
qua hon cling nhw ghi nhan tién dé dat dwoc trong
qua trinh hwéng t&i muc tiéu do.
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Str dung nang lwong
? hiéu qua

® S dung nwéc hiéu qua




St dung nang lwong co6 hiéu qua & tat
ca cac dia diem va quy trinh san xuat.
Yéu cau

e Phai xac dinh ngudn nang lwong, theo dbi, va ghi nhan murc tiéu thu nang
lwong dbi véi cac céng trinh va quy trinh cé dién ra hoat ddng san xuét.

@ S dung Nang lwong va Nwéc
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St dung nang lwong co6 hiéu qua & tat
ca cac dia diem va quy trinh san xuat.

Tién hanh kiém tra ndng lvong st dung dé xac

|
Thwc hanh ién hénh kiém tr g st dung 08 xa
u dinh cac ngudn nang lvgng co the tiét kiém va

T A t h "\t chi phi c6 thé tiét kigm. ‘

O n a Thiét [ap va ghi nhan muc tiéu hang nam nham giam
thiéu lwong ndng lwong tiéu thu va phat thai khi nha
kinh (GHG).

e Thiét lap va ghi nhan ké hoach hanh doéng dé
dat dwoc muc tiéu giam nang lwvong tiéu thu.

e S dung cdng cu do lwdng trwc tuyén va céng khai
dir liéu.

@ St dung Nang lwong va Nwéc
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Quan ly viéc str dung nwéc tai cac co’ so’ va
qguy trinh san xuat.
Yéu cau
e Viéc str dung nwéc phai duwoc theo déi va lwu hd so dbi
v&i cac cong trinh va quy trinh san xuét c6 dién ra hoat
ddng san xuét.

e Phai dat ra va ra soat thwong xuyén cac muc tiéu chinh thirc
va chuan héa nham cai thién hiéu qua st&r dung nuéc.

@ S dung Nang lwong va Nwéc
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Quan ly viéc str dung nwéc tai cac co’ so’ va
qguy trinh san xuat.

Thwe hanh it v v iy i 2
o et 1lap va I Nhan caCc mMuc tieu hang nam
wc han 3p va ghi nhan oéc muc tiu hang

nham gidm lwong nwdec tiéu thu.

T L4 t h "\t e Thiét lap va ghi nhan ké hoach hanh dong dé
O n a dat dwoc muc tiéu giam lwgong nwéc tiéu thu.
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Phat thai Khi

Nha cung cap phai lap dat va duy tri cac thiét bi ® Giam thiéu 6 nhiém
kiém soat phat thai khi phu hop dé dam bao céac khong khi

chat gay o nhiém ‘trong khi thai dwoc duy tri &
murc bang hodc thap hon mc quy dinh cia phap
luat hién hanh.
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Giam thiéu tac dong 6 nhiém khong khi

trong cac dia diem va quy trinh san xuat.

Yéu cau

e Phai xac dinh cac ngudn phat thai vao khéng khi tr cac hoat déng céng nghiép va cac
thiét bj phu tro.

e Thiét 1ap va duy tri bao céo théng ké ngudn khi thai.

e Cac gidy phép phat khi thai theo yéu cau phai dwoc cap nhat phu hop va lwu gitr day du.

e Lap dat va duy tri cac thiét bj kiém soat cac ngudn khi thai phu hop c6 kha nang giam
nong do chat gay 6 nhiém xubng cac mic phu hop véi quy dinh cha phap luat hién hanh.

e Giam sat viéc phat thai vao khdong khi theo cac yéu cau cla luat dinh. Khéi lwong khi
thai phai dwoc theo ddi va ghi nhan dbi véi tt ca cac cong trinh va quy trinh san xuét.
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Giam thiéu tac dong 6 nhiém khong khi
trong cac dia diém va quy trinh san xuat.

Th WC h é n h e Thiét lap va ghi nhan cac muc tiéu hang ndm nham
_C . giérp lwong khi thai mcf)jt cach thich hop.
T 2~ t h "t o Tbiét lap va ghi nhan ké hoach hanh déng
O n a dé dat dwgc muc tiéu giam lwong khi thai.
e S dung cbéng cu do lwdng trwc tuyén va cong khai
dir liéu.
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Giay phép va
Giay chap nhan

Nha cung cap phai tién hanh xin giay phép, dam bao tat

ca cac giay phep vé moi trvong con hiéu lwc theo quy
dinh cua phap luat va giay phep hoat dong kinh doanh
can thiét cho viéc san xuat va van hanh dia diém.
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® Giay phép hop lé

® Ho so’ san xuat




y

Hoat dong voi cac giay phép moi trirong va
giay phép hoat dong kinh doanh hop lé.

Yéu cau

e Phainam r6 va tuan thi toan bo cac quy dinh va luat hién hanh vé moi treong, dong
th&i duy tri danh sach cép nhat vé luat va quy dinh vé mai trwong.

e Phai co cac gidy phép, cap phép vé méi trudng theo yéu cau va cac phé duyét can
thiét khac phuc vy cho cac hoat dong hién tai cia minh.

e Phailap ké hoach va danh ra di thoi gian dé& cap nhat cac gidy phép, gidy chap nhan
va phé duyét vé méi trweng lién quan.

o Lu,’u gitr gidy phép kinh doanh hop 1é theo yéu cau clia phap luat. Th@ng tin trén
giay phép kinh doanh phai phan anh cac hoat dong hién tai, bao gom dia chi,
pham vi kinh doanh, v.v.

(® Giay phép

*

Giay phép khéng hop Ié,
thiéu hoac gia mao 1a vi
pham khéng thé chap nhan.

Giay phép kinh doanh thiéu
hoac gia mao la vi pham
khéng thé chap nhan.
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Hoat dong voi cac giay phép moi trwdng va
giay phép hoat dong kinh doanh hop lé.

A\ N 2
e Danh sach cap nhat vé luat va quy dinh vé mai
Th l.Pc h a n h trwdng dwoc ra soat va cap nhat hang nam.

Tot nhat
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Phu Iuc A:
Giai thé hoac Cat
giam co Trach nhiem

Céng viéc san xuat cua Target c6 thé bi giai thé hoac cat glam
tai mot co s& san xuat Vi nhleu ly do (vi du: thay doi nhu cau
kinh doanh, cac van dé vé hiéu qué hoat dong van tiép dién bat
Chap no lwe khac phuc gian doan nhu thién tai, v.v.). Khi viéc
gidi thé hoac cét glam hoat dong kinh doanh dién ra tai Target
chung toi ky vong céac doi tac kinh doanh sé ho tro no lwc cua
ching t6i dé r&i khoi co s& san xuat mot cach cé trach nhiém.
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Panh gia & Bao

cao Rui ro

Trao doi théng tin

Giam sat Tuan thu




Hiéu va bao cao rui ro ve viéc ngwdi lao d6ng bi sa tha
va/hoac khong dworc tra Iu’o’ng hoac tro cap thoi viéc
trwdc khi cat giam hoat déong kinh doanh cua Target

hang khi:

Th c h é n h e Théng bao téi Responsible.Sourcing@Target.com va cac dbi tac cung rng/ban
|

Tot nhat

Viéc giai thé hoac cét glam hoat dong kinh doanh cua Target tai nha may
da nghiém trong dén murc co thé dan dén viéc ngudi lao déng bi sa thai
hodc khong dwoc tra lwong/trg cap théi viéc.

Vlecglal thé hoac cat giam hoat dong kinh doanh ctia Target tai nha may
s& dan dén viéc nguoi lao ddng bj sa thai hodc khéng duoc tra lwong/nghi
V|ec

giam hodc co thé dan dén viéc dong ctra nha may

Nha may bi giai thé hoac bj cat gidm sé& phai gidm gi® 1am viéc trén hon
3 than

Nha m%y dang tri hoan viéc tra lwong cho ngudi lao dong.

Déi tac kinh doanh hodc nha may dang phai déi mat v&i viéc pha san
hoac nhirng thach thirc tai chinh nghiém trong.

Nha may bi dong ctra tam th&i, vinh vién hoac vo thoi han

do anh hwéng cua thién tai.

e Cung cép théng tin chi tiét vé nha may va mo ta chi tiét vé sw thay dbi trong hoat
dong kinh doanh cling nhw tac déng tiém an cGia nha may va nguoi lao déng.

(® Giai thé hoac Cat giam c6 Trach nhiém
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Cung cap thong bao trwéc bang van ban cho
cac nha may ve viéc giai thé hoac cat giam hoat
dong kinh doanh cua Target.

e Ap dung cho doanh nghiép doi tac khi Target khong lay

Th h N h nguon tryc tiép tir nha may.
u,c a n ° Thong bao trudc téi thiéu 3-12 thang cho nha may vé
y - viéc cat gidm kinh doanh. Thoi gian bao trwoc pha| o
T6t n h ét muc cao hon trong pham vi nay khi co thé co sw gian
doan dang ké dbi véi hoat dong kinh doanh téng thé cla

nha may hoac thu nhap cua nguwdi lao déng.

e Luwuy réng thdi gian kéo dai khéng ap dung cho cac trwdng
ho’p ngwng hoat dong do khoéng tuan tha quy dinh cta nha
may v&i thoi han ngirng hoat déng tir ngay |ap tirc dén ba
thang.
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Giam sat va dam bao tuan thu SOVE va luat sé tai trong
qua trinh ngirng hoat dong kinh doanh tai Target.

Yéu cau

« Trong thoi gian sa thai va/hodc déng clra co' s&, hay dam bao rang tat ca cac khoan lwong va phuc lgi theo
yéu cau hop phap déu dwoc cung cap cho nguwdi lao ddng, bao gdm nhuwng khéng gi¢i han & nhirng diéu
sau: tat ca tién lwong con no déu dwoc thanh toan, tit cd cac khoan thanh toan tro clp théi viéc dwoc thuc
hién va cé théng bao ddy du ciing nhw tién hanh tham van phu hop theo quy dinh ctia phap luat sé tai.

« Ba&o cdo moi nguy co vé viéc khong tuan thi SOVE hodc luat s& tai dén Responsible.Sourcing@Target.com.
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Phu luc B: Hwéng dan Thwce
hién Bao vé cho Lao dong hop
dong ngwol nwo'c ngoai

Cac bang dwoi day trinh bay hwdng dan bd sung vé cach dap
ing cac yéu cau clia Target vé bao vé lao ddng hop dong ngudi
nw&c ngoai va ngan nguwa lao déng cuwdng burc.
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Soat xét So bo va Kiém tra Dinh

Ky Dai ly méi gi¢i Lao dong

Soat xét So’' bd

Qua trinh soat xét,so’ b6 phai dwgc thyc hién voi tl‘yng‘dai Iy’méi gidi lao déng sé tham‘gia’véo quy triph tuyén dung ngudi lao déng nuéc ngoéi,‘cé o nwédc
duwa dj lAn nwéc ti@p nhan. Tai liéu xem xét phai bao gom giay phép cua dai ly, ho so vé bat ky vu khiéu nai hoac hinh phat nao da xay ra, hgp dong dich vu
v&i bat ky dai ly dbi tac nao sé dwoc st dung dé tuyén dung lao déng cho dia diém.

Qua trinh soat xét so bd can xac dinh dwore nhirng diéu sau:

« Pai ly méi gi¢i lao ddéng c6 gidy phép hop 1& va dwoc phép tuyén dung lao ddng nuwéc ngoai cé hop déng néu dap irng dwoc cac nhu ciu lao ddng cla dia
diém.

» DO tac nudc ngoai clia dai ly moi gii lao dong co gidy phép hop 18 va dugc phép tuyén dung lao ddng nudc ngoai co hop dong néu dap (rng duoc cac
nhu cau lao déng cua dia diém.

« Khéng st dung cac dai ly phu tw do, khéng gidy phép.

»  Dai ly méi gi&i lao dong co kha nang tién hanh cac hoat dong tuyén dung nhan lyc dap tng dwoc cac yéu cau cla dia diém, cta Target va phap luat hign
hanh, dac biét 1a yéu cau ngudi lao déng khdng can phai tra 1& phi d& ddm béo codng viéc.

Kiém tra Pinh ky

Phai kiém tra dinh ky, it nhat méi nam mot lan dbi VO’I tirng dai ly méi gi¢i lao dong dwoc str dung de tuyén dung lao dong xem xét glay phép cua dai ly, tinh
trang quan hé dbi tac va&i cac dai ly phu khéng cé gidy phép va sw tuan thi cta dai ly véi cac yeu cau cua dia diém vé dao dirc tuyén dung va cédm lao dong
cwdng blre. Viéc kiém tra phai chu trong kham pha cac hanh vi Ira ddo va tinh phi. Sau khi kiém tra, can phai c6 tién trinh hanh déng khac phuc, bao gém
d&t ra muc tiéu, theo dai tién dd va thdi gian dé hoan thanh.
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Hop dong Dich vu Dai ly méi gi¢i Lao dong

Hop dong dich vu chinh thire v&i dai ly méi gi¢i lao déng phai cé tinh rang budc vé
phap ly va bao géom cac thdng tin sau:
e Tén, dia chiva théng tin lién lac cda dai ly méi gi¢i lao déng;
e Tén, dia chi va thong tin lién lac ctia bat ky dai ly méi gidi lao ddng dbi tac nao sé tham gia, néu co;
e Danh sach cac dich vu ma dai ly tuyén dung va bat ky dai ly méi gi¢i lao déng ddi tac nao ddng y thuc hién cho dia diém:;
— Danh sach né}y phai xac dinh r§ bén néo,chju trach nhiém thwe hién cac cudc phéng van viéc Iém’, hwéng dan trude khi
khéi hanh, kiém tra k§ nang bat buéc (néu cé) va moi hoat dong khac trong toan bd qua trinh tuyén dung va lam viéc.
e L& phi dia diém tra cho dai ly tinh trén mbi nguwdi lao ddng dwoc tuyén dung;
e Cam két clia dai ly dé pht hop véi yéu cau vé dao dtrc tuyén dung clia dia diém la diéu kién dé tiép tuc mdi quan hé kinh doanh,
cu thé nhuv sau:
— Nguwoi lao ddng khéng can phai déng phi hay dat tién coc;
— Dai ly moéi gi¢i lao ddng phai tham gia vao qua trinh kiém tra va hanh déng khac phuc; va
— Dai ly moéi gioi lao déng phai chia sé tai liéu lién quan dén cac hoat dong tuyén dung va quan ly theo yéu cau.
e Nghiém cdm lao ddng cuéng birc va buén ban lao dong; va

e Nghiém cdm sl dung céac dai ly phu tw do.
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Chi phi Lién quan dén Tuyén dung

Danh sach nay nham minh hoa cac chi phi dién hinh trong qua trinh tuyén dung va cé thé khéng phan anh day du tat ca chi phi trang trai cho
viéc di cw cu thé.

Phi dich vu, & phi tuyén dung, phi dat ché va phi dich vu mai gi¢i hang thang ca bét ky dai ly méi gi¢i lao ddng nao dwoc sir dung tai
nwéc dwa di va nwdc tiép nhan;

Tién d&t coc hop phap;

Bao hiém;

Céc gidy to theo yéu cau phap ly, chdng han nhw hd chiéu, anh ho chiéu, visa, phi dan tem, gidy phép lam viéc;

Ra soat va kiém tra y té theo y&u ciu cla chinh quyén;

Dao tao theo y&u cau clia chinh quyén hodc cong ty, bao gdm dao tao kj nang, dao tao ngdn ng va dinh hwéng trwde khi khdi hanh;
Céc chi phi khac do chinh phi quy dinh, chang han nhw thué tuyén dung ngu®i lao ddng nwéc ngoai, thué, hoac déng quy phuc loi;
Di chuyén quédc té tr nwéc clr di téi noi lam viéc & nwéc tiép nhan.

Pdng phuc, cdng cu hodc cac vat phdm khac can thiét cho cdng viéc.

Dia diém phai dam bao répg cac khoan chi phi liét ké & trén, cling nhw bét‘ky chi phi nao khac cé thé phat sinh ngoai viéc di lai
va an & tai dia phwong, deu dwgc bao tra cho nguwoi lao ddng nhw mét phan trong hgp dong tuyén dung va thué nguwoi cia ho.

(® PhulucA
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Tai liéu Phéng van Thi diem Ngwei lao dong M&i dén

Bé dam bao quy trinh tuyén dung dap (ng dwoc yéu cau cla dia diém, Target va luat phap, nhan vién dia diém nén phong van thi diém mot
ngwoi lao dong m&i den dé xac nhan nhirng dieu sau day c6 dung véi nhirng gi ngwoi lao déng trai nghiém trong qua trinh tuyén dung hay
khong:

Khéng tra phi: Ngudi lao déng khong tra phi tuyén dung hoéc cac chi phi lién quan dén viéc tuyén dung va thué nguwdi, trir chi phi

van chuyén & dia phwong va chd & ngén han trong qua trinh tuyén chon va thué ngudi.

Khéng dat coc va vay no: Ngudi lao ddng khdng bi yéu ciu nép tién dat coc hodc vay no khi tham gia qua trinh tuyén dung va thué nguoi.
Khong co dai ly phu: Nguoi lao dong khdng duoc tuyén dung théng qua dai ly khac ngoai cac dai ly tai nwéc dwa di va nwdc tiép nhan ma
dia diém da ky hop déng dich vu.

Hwéng dan trwéc khi kh6:i hanh: Nguoi lao dong dwgc tham gia mot budi hwéng dan bao quat trwdc khi khéi hanh bang ngdn ngi cla ho,
st dung ndi dung do dia diém cung cap.

Hop dong lao ddng: Ngudi lao dong dwoc cung cép, ky tén va gitr mot ban hop déng lao ddng phu hop véi cac yéu cau dbi véi hop

dong lao dong cla Target va phap luat.

e Khong ltra gat hodc ép budc: Ngudi lao dong khong gap béat ky hinh thire Iiva gat, ép budc hodc de doa trong qua trinh tuyén dung va thué
nguoi

e Khoéng phan biét déi xtr: Ngudi lao ddng khodng bi bat ky sw phan biét déi x&r nao.

e Khong bi giir gidy t& mét cach khong chinh dang: Nguoi lao dong khéng bi gitr bat ky gidy t& ndo, trir khi 1a tam gitr gidy t& dé dap

&ng yéu cau di cw hop phap va thuc hién theo yéu ciu cta Target.

Cudc phéng van phai dwoc bado mat va bao vé an toan cho ngudi lao ddng khéi viéc bi tré diia do cung cap théng tin.

(® PhulucA
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Hwéng dan Trwdc khi Khei hanh

Hwéng dan trwére khi khéi hanh can bao gom nhirng ndi dung sau:
Khai quat vé cong ty, noi lam viéc, diéu kién lam viéc va sinh sbng;

Céc diéu khoan va diéu kién trong cong viéc:;

Céc diéu khoan va diéu kién khi chdm dt hop déng va héi hvong;

Nguwoi lao dong phéi‘thuc hién day di moi yéu cau truéc khi khdi hanh vi cac muc dich cia bén st dung lao ddng hodc phap ly, bao gdbm dao tao,
kham strc khée va ho so;

Ché dd bao vé danh cho nguwoi lao dong & nwdc dwa di va nwéc tiép nhan theo luat dinh va trong chinh sach ctiia cong ty nhu sau:

Cém lao ddng cuwéng birc;

Chinh sach Khéng nép phi;

Lwu gitr va bao vé an toan gidy to tuy than;

Tw do di lai;

Théng tin lién lac cla cac dai siv quan va bat ky co quan chinh phi nao khac co lién quan;

Co ché giai quyét khiéu nai cla dia diém danh cho ngudi lao dong tai nudc dwa di va nwoc tiép nhan va tirng budc quy trinh trong thd tuc bao
cao cac hanh vi phi dao dwc trong qua trinh tuyén dung.

Pai ly/méi gidi lao ddng phai cung cép cho nhéan vién duoc tuyén dung théng tin bang vén ban chinh xéac vé diéu kién lam viéc bang ngén ngi¥ me dé cia
nguoi lao déng. Tréch nhiém ctia bén st dung lao déng la dadm bdo céng tac hudng dan trude khi khéi hanh duoc thuc hién va dap ¢ng nhiing yéu cau
nay. Bén st dung lao dong duoc phép bd sung nhiing yéu cau nay vao hop déng dich vu véi dai ly va yéu cau dai ly phai thuc hién céc hoat ddéng hudng
dan thay cho ho. Bén st dung lao dong cé trach nhiém giém sat dé ddm béo viéc nay duoc thuc hién phu hop (st dung hinh anh, tai liéu, v.v..).
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N6i dung Pinh hwéng cho Ngwéi lao ddng méi dén

[ ]
Trong vong mét tuan ké tir khi dén, ngudi lao ddng méi phai dwoc dao tao bang ngdn ngl ctia ho, trong khoa dao tao c6 cac chu dé sau:

« Céc diéu khoan va diéu kién trong cong viéc clia nguwdi lao dong;

Cach tinh lvong;

« Cac yéu cau phap ly;

« Tiéu sl, chinh sach va thi tuc cla dia diém:;

—  Chdng cudng birc lao dong, bao gébm nghiém cam viéc tinh phi;
— Chéng quay rbi va lam dung;

— Chéng phan biét dbi xur;

—  Thét ca hiép hoi hodc nghiép doan cho ngudi lao dong hién co;
— Noi quy khu nha & tap thé;

— Khiéu nai, théng tin va phan héi;

— Hinh thirc ky luat tang dan;

—  Két thac hop déng va héi huwong.
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Hé thong Quan ly Khu nha & tap thé

«  Phat trién Hé théng quan ly khu nha &: Dé dat cac Tiéu chuan cla Target vé khu nha & tap thé, dia diém phai
trién khai mot hé théng quan ly khu nha & tap thé. Mot hé thdng nhw vay c6 thé bao gdm cac buéc sau day:
— Chi dinh mot nhan vién sé chiu trach nhiém giam sat viéc quan ly va bao dwéng nha.
— K&t hop hé thdng phu trach bao dwéng khu nha & tap thé véi nhan vién va bd phan chivc nang vé y té va
an ninh.
— Nhan vién y t& va an ninh phai duy tri mét danh muc kiém tra va xac dinh mét hé théng dé tién hanh
theo dbi dinh ky diéu kién y té va an ninh cia khu nha &. Néu phat hién van dé, phai bao céo cho nguoi
co trach nhiém.

« Lién lac théng tin va khiéu nai: D& cai thién théng tin phan héi va khiéu nai tlr cw dan trong khu nha &, c6 thé
dat cac hop thw gop y trong khu nha & tap thé va phai cé nhan sw chiju trach nhiém lap hé so va giai quyét cac
dé xuét mét cach kip thoi.

«  Theo déi: Nhan vién dia diém phai tién hanh kiém tra ndi bd dinh ky hodc theo ddi khu nha & dé cé cac nd luc
cai tién.
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Cac dieu kién dé Thanh toan Phi van chuyén Ve nwéc

Cac diéu kién dé Thanh toan Phi van chuyén Vé nwéc béi Dia diém

Nguwdi lao ddng nwdc ngoai sé duoc dwa vé nwdc sau khi hoan thanh hop ddng lao dong.
Nguwoi lao ddng nwdc ngoai bi chdm dut hop dbng do dong ctra dia diém, gidm bién ché hodc hoan
canh twong tw sé dwoc van chuyén vé nwéc.
« Nguoilao ddng nwéde ngoai xin nghi viéc cé théng bao hop ly sé khéng phai dong tién phat hoac tién vé may
bay vé nwédc. Théng bao hop ly phadi dwoc xac dinh trong vong téi da 1a ba mwoi ngay.
« Nguoilao ddng nwéc ngoai nghi viéc khdng cé théng bao hop Iy cé thé phai tra tién vé may bay vé
nwdc cla ho, trir khi nguwdi d6 dwoc bao vé bédi mot diéu khodn ngoai 1é dwoc néu trong Phu luc A.
«  Nguoilao dong sé khdng phai tra chi phi van chuyén vé nwédc trong bat ky
trwdng hop nao sau day:
— Cham dut hop ddng do vi pham quyén ctia ngudi lao dong;
— Cham dut hop ddng do nhirng van dé ca nhan nghiém trong, bao gdm bénh tat, mang thai hodc
nguwoi than qua doi (theo yéu ciu clia ngudi lao ddng hodc theo luat phap cla nwéc tiép nhan).

(® PhulucA 119



	Áp dụng các Tiêu chuẩn về cam kết của nhà cung cấp của Target
	Giới thiệu
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Nội dung
	Thực hành Đạo đức Kinh doanh
	Nhà cung cấp không được tặng bất kỳ thứ gì có giá trị cho nhân viên của Target hay kiểm toán viên bên thứ ba nhằm làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá hay bất kỳ quyết định kinh doanh nào khác.
	Nhà cung cấp phải lưu giữ hồ sơ chính xác và cung cấp chúng một cách minh bạch trong quá trình kiểm toán.
	Nhà cung cấp và người lao động phải báo cáo mọi hành vi vi phạm luật pháp hoặc quy định địa phương, Tiêu chuẩn của Target hoặc hành vi phi đạo đức cho Target.
	Không cho phép Sử dụng Thầu phụ Trái phép
	Tiết lộ tất cả các cơ sở trong phạm vi của chương trình Tìm nguồn Cung ứng có Trách nhiệm & Bền vững.	
	Cơ chế Khiếu nại
	Định nghĩa
	Target mong muốn các nhà cung cấp thiết lập và duy trì các cơ chế khiếu nại đáp ứng tám yếu tố thuộc tiêu chí hiệu quả của UNGP.
	Target mong muốn các nhà cung cấp thiết lập và duy trì các cơ chế khiếu nại đáp ứng tám yếu tố thuộc tiêu chí hiệu quả của UNGP.
	Target mong muốn các nhà cung cấp thiết lập và duy trì các cơ chế khiếu nại đáp ứng tám yếu tố thuộc tiêu chí hiệu quả của UNGP.
	Target mong muốn các nhà cung cấp thiết lập và duy trì các cơ chế khiếu nại đáp ứng tám yếu tố thuộc tiêu chí hiệu quả của UNGP.
	Đảm bảo công tác truyền thông và đào tạo các chính sách và thủ tục của cơ chế khiếu nại phù hợp với các tiêu chí hiệu quả.
	Target mong muốn các nhà cung cấp thiết lập và duy trì các cơ chế khiếu nại đáp ứng tám yếu tố thuộc tiêu chí hiệu quả của UNGP.
	Không Cưỡng bức Lao động hoặc Buôn người
	Người lao động không bị ép buộc làm việc hoặc bị ràng buộc với công việc để trả nợ.
	Người lao động không bị ép buộc làm việc hoặc bị ràng buộc với công việc để trả nợ.
	Người lao động không bị ép buộc làm việc hoặc bị ràng buộc với công việc để trả nợ.
	Đảm bảo tất cả người lao động được giữ một bản hợp đồng lao động và hiểu rõ nội quy của địa điểm làm việc.
	Đảm bảo tất cả người lao động được giữ một bản hợp đồng lao động và hiểu rõ nội quy của địa điểm làm việc.
	Đảm bảo tất cả người lao động được ký hợp đồng lao động và hiểu rõ nội quy nhà máy.
	Xóa bỏ các giới hạn về tự do đi lại của công nhân.
	Xóa bỏ các giới hạn về tự do đi lại của công nhân.
	Xóa bỏ các giới hạn về tự do đi lại của công nhân.
	Thiết lập quy trình soát xét đối với tất cả các đại lý môi giới lao động.
	Thiết lập quy trình soát xét đối với tất cả các đại lý môi giới lao động.
	Thiết lập quy trình soát xét đối với tất cả các đại lý môi giới lao động.
	Đảm bảo tất cả người lao động hợp đồng người nước ngoài được đối xử bình đẳng.
	Đảm bảo tất cả người lao động hợp đồng người nước ngoài được đối xử bình đẳng.
	Đảm bảo tất cả người lao động hợp đồng người nước ngoài được đối xử bình đẳng.
	Đảm bảo tất cả người lao động hợp đồng người nước ngoài được đối xử bình đẳng.
	Đảm bảo tất cả người lao động được tự do chấm dứt công việc theo ý họ mà không phải chịu chi phí hoặc hình phạt trái phép.
	Soát xét nhiều công đoạn.
	Không Sử dụng Lao động Trẻ em
	Đảm bảo tất cả người lao động đều đạt độ tuổi lao động tối thiểu tại thời điểm tuyển dụng theo luật sở tại hoặc 15 tuổi, áp dụng theo tiêu chuẩn nào có độ tuổi cao hơn.
	Đảm bảo tất cả người lao động đều đạt độ tuổi lao động tối thiểu tại thời điểm tuyển dụng theo luật sở tại hoặc 15 tuổi, áp dụng theo tiêu chuẩn nào có độ tuổi cao hơn.
	Lưu giữ hồ sơ nhân sự kèm theo bằng chứng về danh tính và độ tuổi của tất cả người lao động.
	Tuân thủ pháp luật địa phương về lao động vị thành niên.
	Sức khỏe và An toàn lao động
	Tuân thủ tất cả các luật hiện hành về an toàn điện. Bảng điện, bảng điều khiển, hệ thống dây điện, cầu dao mạch điện, v.v. phải được cấu hình thích hợp, đánh dấu đầy đủ và bảo vệ an toàn.
	Tuân thủ tất cả các luật liên quan đến an toàn máy móc và thực hiện tất cả các bước để đảm bảo an toàn cho máy móc.
	Đảm bảo rằng tất cả các tòa nhà và khu nhà ở tập thể đều tuân thủ luật sở tại. Thực hiện tất cả các bước để đảm bảo toàn bộ tòa nhà tại địa điểm và khu nhà ở tập thể được an toàn về kết cấu và bảo trì tốt.
	Đảm bảo rằng tất cả các tòa nhà và khu nhà ở tập thể đều tuân thủ luật sở tại. Thực hiện tất cả các bước để đảm bảo toàn bộ tòa nhà tại địa điểm và khu nhà ở tập thể được an toàn về kết cấu và bảo trì tốt.
	Cung cấp các khu vực làm việc và nơi ở an toàn, sạch sẽ, vệ sinh và gọn gàng.
	Giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với hóa chất và vật liệu nguy hiểm cho người lao động.
	Giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với hóa chất và vật liệu nguy hiểm cho người lao động.
	Chuẩn bị sẵn đầy đủ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho toàn bộ người lao động.
	Sẵn sàng Ứng phó Khẩn cấp
	Địa điểm được kỳ vọng sẽ xây dựng các chính sách, nhóm, biện pháp thực hành và đào tạo về phòng cháy tại khu nhà ở và nơi làm việc.
	Địa điểm được kỳ vọng sẽ xây dựng các chính sách, nhóm, biện pháp thực hành và đào tạo về phòng cháy tại khu nhà ở và nơi làm việc.
	Lắp chuông báo cháy ở mọi khu vực để phát hiện và thông báo cho người lao động trong tình huống khẩn cấp ở cả nơi làm việc và khu nhà ở.
	Bố trí thiết bị cứu hỏa không bị che chắn như bình chữa cháy, vòi cứu hỏa, trụ cứu hỏa, vòi phun ở khắp địa điểm và khu nhà ở theo yêu cầu của pháp luật.
	Đảm bảo có đầy đủ lối thoát hiểm khẩn cấp, không khóa, không bị che chắn, ký hiệu rõ ràng cho khu nhà ở và nơi làm việc.
	Đảm bảo có đầy đủ lối thoát hiểm khẩn cấp, không khóa, không bị che chắn, ký hiệu rõ ràng cho khu nhà ở và nơi làm việc.
	Cung cấp tất cả vật dụng sơ cứu cùng với nhân viên sơ cứu được đào tạo đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật cho khu nhà ở và địa điểm.
	Đơn vị phải áp dụng các giới hạn về thời gian khi nào và trong bao lâu mà người lao động có thể thực hiện công việc của họ trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm ở môi trường làm việc trong nhà và ngoài trời.
	Đơn vị cần xây dựng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật thích hợp để giảm thiểu tác động của nhiệt độ nguy hiểm đối với người lao động.
	Đơn vị cần xây dựng các chính sách, biện pháp thực hành và đào tạo các kế hoạch đảm bảo an toàn liên quan đến nhiệt độ nguy hiểm đối với các môi trường làm việc trong nhà và ngoài trời.
	Đơn vị cần xây dựng các chính sách, biện pháp thực hành và đào tạo các kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết nguy hiểm và quy trình ứng phó khẩn cấp đối với các cơ sở làm việc trong nhà và ngoài trời.
	Đơn vị cần xây dựng các chính sách, biện pháp thực hành và đào tạo các kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết nguy hiểm và quy trình ứng phó khẩn cấp đối với các cơ sở làm việc trong nhà và ngoài trời.
	Cơ sở phải thiết lập hệ thống cảnh báo thiên tai để thông báo cho người lao động trong trường hợp khẩn cấp cả tại nơi làm việc và khu nhà ở tập thể.
	Không Phân biệt đối xử
	Tuyển dụng, trả lương, đề bạt, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng đối với người lao động chỉ căn cứ vào trình độ chuyên môn, khả năng và hiệu quả công việc.
	Tuyển dụng, trả lương, đề bạt, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng đối với người lao động chỉ căn cứ vào trình độ chuyên môn, khả năng và hiệu quả công việc.
	Không sử dụng biện pháp khám thai như một điều kiện tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng.
	Không Quấy rối
	Bảo đảm ban giám đốc nhà máy không thỏa hiệp, gây ra hoặc góp phần tạo ra môi trường làm việc đầy hăm dọa, thù địch, hoặc bạo lực.
	Bảo đảm ban giám đốc nhà máy không thỏa hiệp, gây ra hoặc góp phần tạo ra môi trường làm việc đầy hăm dọa, thù địch, hoặc bạo lực.
	Người lao động phải nắm được nội quy tại địa điểm và các Tiêu chuẩn của Target.
	Thời gian Làm việc và Tăng ca
	Duy trì một lịch làm việc tuân thủ đồng thời các tiêu chuẩn của Target và luật sở tại.
	Target yêu cầu nhà cung cấp phải minh bạch về tất cả các giờ làm việc và tiền lương chi trả. Hồ sơ chấm công và hồ sơ trả lương cần được lưu giữ chính xác. Để bảo đảm thời gian làm việc được chính xác, nhà cung cấp cần sử dụng hệ thống chấm công hoạt động tốt.
Xem thêm phần Chế độ lương và phúc lợi.
	Chế độ Lương và Phúc lợi
	Trả lương cho người lao động tất cả giờ làm việc theo mức lương quy định của luật sở tại.
	Chỉ trừ lương để chi trả cho các khoản phúc lợi theo luật định hoặc cho các dịch vụ mà công nhân tự nguyện tham gia.
	Đảm bảo người lao động hiểu rõ cơ cấu tiền lương, các quyền lợi mà họ được nhận và có thể xác minh tính chính xác của tiền lương mình được nhận.
	Cho phép tiếp cận với bảng lương và các hồ sơ sản xuất hoàn chỉnh, chính xác.
	Tiền truy lĩnh phải được trả cho người lao động nếu tiền lương không được trả theo yêu cầu của pháp luật hoặc hợp đồng.
	Quyền Tự do Tham gia Hiệp hội
	Ghi nhận và tôn trọng quyền tự do tham gia hiệp hội của người lao động.
	Ghi nhận và tôn trọng quyền tự do tham gia hiệp hội của người lao động.
	Hệ thống Quản lý và Giám sát Môi trường
	có một hệ thống quản lý môi trường giúp xác định, đặc trưng hoá và kiểm kê tất cả các tác động của hoạt động và sản xuất đến lượng phát thải ra không khí, mức sử dụng năng lượng, mức sử dụng nước và nước thải.�
	có một hệ thống quản lý môi trường giúp xác định, đặc trưng hoá và kiểm kê tất cả các tác động của hoạt động và sản xuất đến lượng phát thải ra không khí, mức sử dụng năng lượng, mức sử dụng nước và nước thải.�
	Không xả Nước thải Bất hợp pháp
	Giám sát việc xả nước thải và giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong nước thải xuống các mức phù hợp với quy định và luật liên quan.
	Giám sát việc xả nước thải và giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong nước thải xuống các mức phù hợp với quy định và luật liên quan.
	Giảm thiểu và Xử lý Chất thải
	Xử lý, lưu trữ, vận chuyển và thải bỏ rác thải nguy hại một cách hợp pháp, và tích cực nỗ lực nhằm giảm thiểu rác thải trong suốt quy trình sản xuất.
	Xử lý, lưu trữ, vận chuyển và thải bỏ rác thải nguy hại một cách hợp pháp, và tích cực nỗ lực nhằm giảm thiểu rác thải trong suốt quy trình sản xuất.
	Sử dụng Năng lượng và Nước
	Sử dụng năng lượng có hiệu quả ở tất cả các địa điểm và quy trình sản xuất.
	Sử dụng năng lượng có hiệu quả ở tất cả các địa điểm và quy trình sản xuất.
	Quản lý việc sử dụng nước tại các cơ sở và quy trình sản xuất.
	Quản lý việc sử dụng nước tại các cơ sở và quy trình sản xuất.
	Phát thải Khí
	Giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí trong các địa điểm và quy trình sản xuất.
	Giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí trong các địa điểm và quy trình sản xuất.
	Giấy phép và Giấy chấp nhận
Nhà cung cấp phải tiến hành xin giấy phép, đảm bảo tất cả các giấy phép về môi trường còn hiệu lực theo quy định của pháp luật và giấy phép hoạt động kinh doanh cần thiết cho việc sản xuất và vận hành địa điểm.
	Hoạt động với các giấy phép môi trường và giấy phép hoạt động kinh doanh hợp lệ.
	Hoạt động với các giấy phép môi trường và giấy phép hoạt động kinh doanh hợp lệ.
	Đánh giá & Báo cáo Rủi ro
	Hiểu và báo cáo rủi ro về việc người lao động bị sa thải và/hoặc không được trả lương hoặc trợ cấp thôi việc trước khi cắt giảm hoạt động kinh doanh của Target.
	Cung cấp thông báo trước bằng văn bản cho các nhà máy về việc giải thể hoặc cắt giảm hoạt động kinh doanh của Target.
	Giám sát và đảm bảo tuân thủ SOVE và luật sở tại trong quá trình ngừng hoạt động kinh doanh tại Target.
	Phụ lục B: Hướng dẫn Thực hiện Bảo vệ cho Lao động hợp đồng người nước ngoài
	Soát xét Sơ bộ và Kiểm tra Định kỳ Đại lý môi giới Lao động
	Hợp đồng Dịch vụ Đại lý môi giới Lao động
	Chi phí Liên quan đến Tuyển dụng
	Tài liệu Phỏng vấn Thí điểm Người lao động Mới đến
	Hướng dẫn Trước khi Khởi hành
	Nội dung Định hướng cho Người lao động mới đến
	Hệ thống Quản lý Khu nhà ở tập thể
	Các điều kiện để Thanh toán Phí vận chuyển Về nước

